
r 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                       SOÁ: 062811- HP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG 

ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@gmail.com 

Địa chỉ: Biệt thự BT5, số 52 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tel: (84.24) 62605645. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ 
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 KHÁCH HÀNG YÊU CẦU : CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU - TỔNG CỤC HẢI QUAN. 

 ĐỊA CHỈ : TẦNG 17 TRỤ SỞ TỔNG CỤC HẢI QUAN, SỐ 9 DƯƠNG ĐÌNH 

NGHỆ, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI. 

 TÊN TÀI SẢN : ĐỒ ĐIỆN, ĐỒ GIA DỤNG LÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHÀ BẾP, NHÀ 

TẮM. 

 THỜI GIAN THẨM ĐỊNH GIÁ : NGÀY BẮT ĐẦU 30/12/2022 KẾT THÚC 26/04/2024. 

 ĐỊA ĐIỂM THẨM ĐỊNH GIÁ : THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 

 MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ : KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỂ KHÁCH HÀNG THAM KHẢO 

TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

BÁN ĐẤU GIÁ. 

 

 

 

 

 

 
 

 
PHƯƠNG ĐÔNG, THÁNG 04 NĂM 2024 
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CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH VÀ 

THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02428808-PD/CTTĐG Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024 

 

CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ 
 

Kính gửi: CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU - TỔNG CỤC HẢI QUAN 

 

Căn cứ Hợp đồng thẩm định giá số: 7059/HĐTĐG-23/PD ngày 30/12/2022 giữa Cục 

điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải Quan với Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định 

giá Phương Đông; 

Căn cứ các tài liệu liên quan đến tài sản thẩm định giá do khách hàng cung cấp; 

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định giá số: 02428808-PD/BCKQTĐG ngày 26/04/2024 

của Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông; 

Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông cung cấp Chứng thư thẩm 

định giá số: 02428808-PD/CTTĐG ngày 26/04/2024 với các nội dung sau: 

1. KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ: 

 Tên đầy đủ : CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU - TỔNG CỤC HẢI QUAN 

 Địa chỉ : Tầng 17 trụ sở Tổng cục Hải Quan, số 9 Dương Đình Nghệ, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Số điện thoại : 024.3944083                  Fax: 024.39440633 

 Người đại diện : Ông Nguyễn Văn Hoàn  Chức vụ: Phó Cục trưởng 

2.  THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ: 

Tài sản thẩm định giá: Đồ điện, đồ gia dụng là máy móc, thiết bị nhà bếp, nhà tắm. 

Thông tin chi tiết về tài sản cần thẩm định xem tại Báo cáo kết quả thẩm định giá số 

02428808-PD/BCKQTĐG ngày 26/04/2024 của Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định 

giá Phương Đông.  

3.   THỜI ĐIỂM THẨM ĐỊNH GIÁ:  

Tháng 04 năm 2024.    

4.   ĐỊA ĐIỂM THẨM ĐỊNH GIÁ: 

Thành phố Hà Nội. 

5.  MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ:     

Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo trong việc xác định giá khởi điểm phục 

vụ công tác bán đấu giá. 
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6.   CĂN CỨ PHÁP LÝ THẨM ĐỊNH GIÁ:       

 6.1. Các văn bản pháp lý về thẩm định giá:  

- Luật dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội và các văn bản dưới luật 

hướng dẫn thi hành; 

- Luật giá số: 11/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

- Nghị định số: 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;  

- Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ việc quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; 

- Nghị định số: 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 

- Thông tư số: 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 

- Thông tư số: 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành 

tiêu chuẩn thẩm định giá số 01, 02, 03 và 04; 

- Thông tư số: 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu 

chuẩn thẩm định giá số 05, 06, 07; 

- Thông tư số: 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu 

chuẩn thẩm định giá số 08; 09; 10; 

- Thông tư số: 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành 

tiêu chuẩn thẩm định giá số 11; 

- Thông tư số: 28/2021/TT-BTC ngày 24/8/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu 

chuẩn thẩm định giá số 12; 

- Thông tư số: 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu 

chuẩn thẩm định giá số 13; 

6.2. Các căn cứ khác:       

- Ngân hàng dữ liệu của Phương Đông (OVI); 

- Kết quả khảo sát thông tin thị trường tại địa bàn thành phố Hà Nội liên quan đến giá trị 

tài sản cùng loại hoặc tương tự; 

7.   CƠ SỞ GIÁ TRỊ CỦA TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ:      

Giá trị thị trường: Giá trị thị trường của một tài sản là mức giá ước tính sẽ được mua 

bán trên thị trường... là số tiền ước tính để tài sản có thể được mua, bán trên thị trường trong 
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điều kiện thương mại bình thường, mà sự mua bán đó thỏa mãn những điều kiện của thị 

trường tại thời điểm thẩm định giá. (Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 – Ban hành 

kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài Chính). 

Phương pháp so sánh: Là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức 

giá của các tài sản tương tự với tài sản cần thẩm định giá đã giao dịch thành công hoặc đang 

mua, bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá hoặc gần với thời điểm thẩm định giá 

để ước tính và xác định giá trị thị trường của tài sản. (Tiêu chuẩn TĐGVN 08). 

8.   GIẢ THIẾT VÀ GIẢ THIẾT ĐẶC BIỆT (nếu có):      

9.   CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ:     

9.1. Cách tiếp cận:       

Tiếp cận tài sản trên theo cách tiếp cận thị trường để thẩm định giá trị.    

9.2. Phương pháp thẩm định: 

Phương pháp so sánh: Phương pháp chính 

Phương pháp khác: Trong phạm vi thông tin, số liệu liên quan đến tài sản thẩm định giá 

thu thập được không có đủ cơ sở, số liệu, thông tin để tính toán theo các phương pháp khác. 

10.   KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ:       

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp, với cơ sở giá trị và các 

phương pháp thẩm định giá được áp dụng. Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá 

Phương Đông thông báo kết quả thẩm định giá trị tài sản theo yêu cầu tại thời điểm tháng 04 

năm 2024 như sau: 

Stt Tài sản thẩm định giá 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Tài sản thuộc vận đơn số 18185736         

1 

Máy hút mùi nhà bếp, hiệu: Bosch, 

model: DWK98PP60, điện áp: 220-

240V/50-60HZ, xuất xứ: Đức. 

Chiếc 2 10.500.000 21.000.000 

2 

Lò hấp, hiệu: Siemens, model: 

CD634GBS1, điện áp: 220/240V-

50/60Hz, công suất: l,75 Kw, xuất xứ: 

Pháp. 

Chiếc 2 11.000.000 22.000.000 

3 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, 

model: 3216800, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 6 2.000.000 12.000.000 

4 

Bếp nướng, hiệu: WMF Lono Raclette, 

điện áp: 220/240V-50/60Hz, công suất: 

1260-1500W. 

Chiếc 5 1.550.000 7.750.000 

5 

Bếp từ đôi, hiệu: Caso pro menu 3500, 

model: VP2-35D, điện áp: 230V/50HZ, 

công suất: 3500W. 

Chiếc 2 2.000.000 4.000.000 
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6 

Máy sưởi, hiệu: Honeywell, model: 

Hz445E4, điện áp: 220/240V-50Hz, 

công suất: 1800W, xuất xứ: Trung quốc. 

Chiếc 1 1.200.000 1.200.000 

7 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy 

cách đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 20 1.100.000 22.000.000 

8 

Máy xay đa năng, hiệu: SilverCrest, 

model: SMZC 500 B2, điện áp: 

220/240V-50/60Hz, công suất: 500W, 

sản xuất: 04-2018 

Chiếc 5 370.000 1.850.000 

9 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung 

tích: 1,7L. 
Chiếc 5 550.000 2.750.000 

10 
Nồi hấp WMF, 01 chiếc có nắp, model: 

0720906041, kích thước: lx20cm. 
Chiếc 5 440.000 2.200.000 

11 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model:ZIS-

D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước 

khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 10 360.000 3.600.000 

12 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy 

cách đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 19 1.100.000 20.900.000 

13 Giầy nữ Đôi 2 50.000 100.000 

14 Ủng nữ Đôi 1 100.000 100.000 

15 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model 

:ZIS-D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước 

khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 3 360.000 1.080.000 

16 
Máy chiết xà phòng, hiệu: 

Simplehuman, model: ST1019. 
Hộp 5 600.000 3.000.000 

17 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 

22/26cm, xuất xứ: Pháp. 

Bộ 1 750.000 750.000 

18 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung 

tích: 1,7L. 
Chiếc 19 550.000 10.450.000 

19 
Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, 

model: 27320000. 
Bộ 9 5.400.000 48.600.000 

20 
Bộ dao dĩa WMF, quy cách đóng gói: 60 

món/bộ. 
Bộ 1 1.500.000 1.500.000 

21 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 

1507145, xuất xứ: Trung Quốc. 
Chiếc 6 550.000 3.300.000 

22 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy 

cách đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 4 1.100.000 4.400.000 

23 

Nồi WMF Funcition, 01 chiếc có nắp, 

kích thước: lx24cm, dung tích: 8,8L, 

xuất xứ: Đức. 

Chiếc 1 550.000 550.000 
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24 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, 

model: 26114001, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 1 6.800.000 6.800.000 

25 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, 

model: HD9652, điện áp: 230V/50Hz, 

công suất: 2225W. 

Bộ 4 2.700.000 10.800.000 

26 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, 

model: HD9630, điện áp: 230V/50Hz, 

công suất: 2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Ky, 

Bộ 13 2.700.000 35.100.000 

27 
Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, 

model: 27320000. 
Bộ 30 5.400.000 162.000.000 

  Tổng I     
 

409.780.000 

II Tài sản thuộc vận đơn số 18185745     
  

1 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal 

Fxl00015, model: Serie LF01-P, điện 

áp: 220-240V/50-60HZ, công suất: 

1430W, xuất xứ: Trung Quốc. 

Chiếc 6 1.800.000 10.800.000 

2 

Lò nướng, hiệu: Bosch, model: 

HBG675BW1, điện áp: 220-240V/50-

60Hz, xuất xứ: Đức. 

Chiếc 1 10.500.000 10.500.000 

3 
Bàn ủi hơi nước, hiệu: Miele, model: 

B3847, điện áp: 220-240V/50-60HZ. 
Chiếc 1 23.500.000 23.500.000 

4 Chậu rửa Blanco Subline 400-U Chiếc 1 3.400.000 3.400.000 

5 

Bếp từ Siemens, model: EX375FXB1E, 

điện áp: 220-240V/50-60Hz, công suất: 

3700W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Chiếc 1 5.700.000 5.700.000 

6 

Set 02 Chảo TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 

22/26cm, xuất xứ: Pháp. 

Bộ 2 750.000 1.500.000 

7 
Vòi rửa, hiệu: Grohe minta, model: 

32168000, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 1 2.000.000 2.000.000 

8 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 

1507145, xuất xứ: Trung Quốc. 
Chiếc 1 550.000 550.000 

9 

Bộ nồi Inox, hiệu: Silit Toskana, 10 

chiếc (07 nồi + 02 chảo + 01 nắp đậy 

chảo)/01 bộ. 

Bộ 15 2.300.000 34.500.000 

10 

Bộ nồi WMF Funcition 04 chiếc có nắp, 

kích thước: 

lxl6cm/lx20cm/lx20cm/lx24cm, dung 

tích: 1,9L, 2,5L, 3,9L, 5,7L, xuất xứ: 

Đức. 

Bộ 11 2.900.000 31.900.000 

11 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal 

Fxl00015, model: Serie LF01-P, điện 

áp: 220-240V/50-60HZ, công suất: 

1430W, xuất xứ: Trung Quốc. 

Bộ 18 1.800.000 32.400.000 
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12 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 

22/26cm, xuất xứ: Pháp. 

Bộ 4 750.000 3.000.000 

13 
Bộ 05 nắp nhựa đậy thức ăn, hiệu: 

Vonshef. 
Bộ 20 275.000 5.500.000 

14 
Dụng cụ lau kính không dây, hiệu: 

Vileda. 
Chiếc 6 600.000 3.600.000 

15 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, 

model: 3216800, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 2 2.000.000 4.000.000 

16 

Nồi chiên không dầu, hiệu Tefal 

YV9601, model: Serie 021A, điện áp: 

220-230V/50Hz, công suất: 1280-

1400W, xuất xứ: Pháp. 

Bộ 22 2.000.000 44.000.000 

17 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, 

model: HD9630, điện áp: 230V/50Hz, 

công suất: 2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bộ 16 2.700.000 43.200.000 

18 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, 

model: 26114001, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 2 6.800.000 13.600.000 

19 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, 

model: PIE631FB1E, điện áp: 220-

240V/50-60HZ, công suất: 7400W, xuất 

xứ: Tây Ban Nha. 

Bộ 4 5.400.000 21.600.000 

20 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, 

model: HD9652, điện áp: 230V/50HZ, 

công suất: 2225W, xuất xứ: Thổ NhĩKy 

Bộ 17 2.700.000 45.900.000 

21 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, 

model: PIE631FB1E, điện áp: 220-

240V/50-60Hz, công suất: 7400w, xuất 

xứ: Tây Ban Nha. 

Bộ 18 5.400.000 97.200.000 

  Tổng II     
 

438.350.000 

III Tài sản thuộc vận đơn số 58017211095     
  

1 

Nhiệt kế điện tử, hiệu: Sanitas, model: 

SFT77. 
Chiếc 896 220.000 197.120.000 

  Tổng III     
 

197.120.000 

  Tổng I+II+III     
 

1.045.250.000 

Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng./. 

Ghi chú:Giá trên không bao gồm thuế; là giá mua tại kho người bán./. 

11.   THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC CỦA KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ: 

180 ngày kể từ ngày ký. 

12.  NHỮNG ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ HẠN CHẾ:  

- Kết quả thẩm định giá này chỉ được sử dụng cho mục đích đã ghi tại Mục 5 của Chứng 

thư thẩm định giá. Khách hàng (người yêu cầu) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu sử 

dụng chứng thư này vào mục đích khác. 
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- Kết quả thẩm định giá được các thẩm định viên tiến hành một cách độc lập, chuyên 

nghiệp, chính xác và cẩn trọng với kỹ năng và trách nhiệm cao nhất theo yêu cầu của khách 

hàng. 

- Chứng thư được phát hành chỉ để tư vấn về giá trị tài sản cho khách hàng làm cơ sở xem 

xét, cân nhắc và tự quyết định về mức giá theo mục đích đã yêu cầu. OVI không đi sâu tìm 

hiểu về nguồn gốc chủ quyền. Quyền sở hữu của tài sản do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Chứng thư thẩm định giá do OVI phát hành chỉ sử dụng bản chính, số lượng đã được 

ghi rõ trong chứng thư và chỉ cấp cho người yêu cầu. OVI chỉ cấp thêm bản sao khi có yêu 

cầu bằng văn bản của khách hàng nêu rõ mục đích sử dụng. Thời hạn, hiệu lực của bản sao 

là thời hạn còn lại của bản chính. OVI không chịu trách nhiệm khi khách hàng sử dụng bản 

copy để chứng minh giá trị tài sản. 

- Các nhận xét về tình trạng thực tế của tài sản cho mục đích thẩm định giá đã nêu mà 

không nhằm mô tả các bí mật riêng tư hay khuyết tật của nó. OVI không chịu trách nhiệm 

về bất kỳ hậu quả phát sinh qua việc trích dẫn các nhận xét, đánh giá trong chứng thư. 

- Chứng thư thẩm định giá không có giá trị thay thế bất kỳ loại giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản nào của khách hàng.  

- Bộ hồ sơ thẩm định giá bao gồm: Chứng thư thẩm định giá; Báo cáo thẩm định giá, các 

phụ lục kèm theo và là bộ phận không tách rời chứng thư thẩm định giá. 

- Hạn chế của kết quả thẩm định giá: 

 Kết quả thẩm định giá chỉ xác nhận cho tài sản theo đề nghị của khách hàng theo Đặc 

điểm, số lượng, … và thực trạng của tài sản được mô tả chi tiết tại Mục 4 của Báo cáo 

kết quả thẩm định giá. 

 Kết quả thẩm định giá trong Chứng thư thẩm định giá là một trong những cơ sở để 

khách hàng tham khảo trong việc xác định giá khởi điểm phục vụ công tác bán đấu giá. 

 Việc xác minh tính chính xác trong các thông tin từ thị trường còn hạn chế, khảo sát 

tại các siêu thị điện máy như: Điện máy Xanh, Điện máy HC, Mediamart…không còn 

các mặt hàng cùng chủng loại tài sản thẩm định, chỉ có các tài sản có chức năng tương 

đương, giá trị tài sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố (số lượng, địa điểm giao hàng, nguồn 

gốc xuất xứ…). 

 OVI không có trách nhiệm kiểm tra thông tin của những bản sao các giấy tờ, tài liệu 

liên quan đến tính chất pháp lý của tài sản cũng như việc mua sắm tài sản đề nghị thẩm 

định giá so với bản gốc. 

- Khách hàng và người đại diện của mình chịu hoàn toàn trách nhiệm về: 

 Tính chính xác của các thông tin, các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của tài sản, hồ sơ, 

tài liệu và hiện trạng tài sản mà mình cung cấp. 
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 Tính chính xác và pháp lý của các bản copy, đóng dấu sao lưu các tài liệu liên quan 

đến tài sản đề nghị thẩm định giá mà mình cung cấp.  

13.   CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO:       

Báo cáo kết quả thẩm định giá số: 02428808-PD/BCKQTĐG ngày 26/04/2024;  

Các giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản thẩm định giá. 

Chứng thư thẩm định giá được phát hành 04 (bốn) bản chính bằng tiếng Việt có giá trị 

như nhau, 01 bản được lưu giữ tại OVI, 03 bản còn lại cung cấp khách hàng. 

Mọi hình thức sao chép chứng thư thẩm định giá không có sự đồng ý bằng văn bản của 

Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông đều là hành vi vi phạm pháp 

luật.  

  

THẨM ĐỊNH VIÊN CHỦ TỊCH HĐQT 

 NGUYỄN NGỌC THUYÊN ĐỖ TRÍ DŨNG 

Số thẻ: XII17.1860 Số thẻ: IX14.1072 
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CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH VÀ 

THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02428808-PD/BCKQTĐG Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ 

 (Kèm theo chứng thư thẩm định giá số: 02428808 - PD/CTTĐG ngày 26/04/2024) 

1. Những thông tin cơ bản: 

1.1. Thông tin về khách hàng yêu cầu thẩm định giá: 

Tên khách hàng: Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải Quan; 

Địa chỉ: Tầng 17 trụ sở Tổng cục Hải Quan, số 9 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; 

Điện thoại: 024.3944083    Fax: 024.39440633 

1.2. Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá: 

Đơn vị thẩm định giá: Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông; 

Địa chỉ: Biệt thự BT5, số 52 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội; 

Điện thoại: 024.6260.5645. 

1.3. Thông tin liên quan đến tài sản thẩm định giá: 

1.3.1. Tài sản thẩm định giá: Đồ điện, đồ gia dụng là máy móc, thiết bị nhà bếp, nhà tắm. 

1.3.2. Địa điểm thẩm định giá: Thành phố Hà Nội. 

1.3.3. Mục đích thẩm định giá: Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo trong việc 

xác định giá khởi điểm phục vụ công tác bán đấu giá. 

1.3.4. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 04 năm 2024. 

2.  Căn cứ pháp lý liên quan đến thẩm định giá:  

2.1. Văn bản pháp lý về thẩm định giá: 

- Bộ Luật dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội và các văn bản dưới 

luật hướng dẫn thi hành; 

- Luật giá số: 11/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

- Nghị định số: 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;  

- Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ việc quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; 

- Nghị định số: 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
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hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 

- Thông tư số: 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều 

của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 

- Thông tư số: 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu 

chuẩn thẩm định giá số 01, 02, 03 và 04; 

- Thông tư số: 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu 

chuẩn thẩm định giá số 05, 06, 07; 

- Thông tư số: 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu 

chuẩn thẩm định giá số 08; 09; 10; 

- Thông tư số: 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu 

chuẩn thẩm định giá số 11; 

- Thông tư số: 28/2021/TT-BTC ngày 26/8/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu 

chuẩn thẩm định giá số 12; 

- Thông tư số: 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu 

chuẩn thẩm định giá số 13; 

2.2. Văn bản pháp lý liên quan đến tài sản thẩm định giá: 

- Hợp đồng thẩm định giá số: 7059/HĐTĐG-23/PD ngày 30/12/2022 giữa Cục điều tra 

chống buôn lậu - Tổng cục Hải Quan với Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá 

Phương Đông. 

3.  Thông tin tổng quan về thị trường, các thông tin về thị trường giao dịch của nhóm 

(loại) tài sản thẩm định giá  

Tổng quan về thị trường: Tài sản được yêu cầu thẩm định giá có thị trường rộng đang 

được cung cấp trên thị trường.  

4. Thông tin về tài sản được thẩm định giá: 

Tài sản thẩm định giá là: Đồ điện, đồ gia dụng là máy móc, thiết bị nhà bếp, nhà tắm với 

số lượng, thông số, quy cách, đặc điểm kỹ thuật và nội dung công việc theo bảng dưới đây: 

Stt Tài sản thẩm định giá 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

I Tài sản thuộc vận đơn số 18185736     

1 
Máy hút mùi nhà bếp, hiệu: Bosch, model: DWK98PP60, điện áp: 

220-240V/50-60Hz, xuất xứ: Đức. 
Chiếc 2 

2 
Lò hấp, hiệu: Siemens, model: CD634GBS1, điện áp: 220/240V-

50/60Hz, công suất: l,75Kw, xuất xứ: Pháp. 
Chiếc 2 

3 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, model: 3216800, xuất xứ: Bồ 

Đào Nha. 
Bộ 6 
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4 
Bếp nướng, hiệu: WMF Lono Raclette, điện áp: 220/240V-50/60Hz, 

công suất: 1260-1500W. 
Chiếc 5 

5 
Bếp từ đôi, hiệu: Caso pro menu 3500, model: VP2-35D, điện áp: 

230V/50Hz, công suất: 3500W. 
Chiếc 2 

6 
Máy sưởi, hiệu: Honeywell, model: Hz445E4, điện áp: 220/240V-

50Hz, công suất: 1800W, xuất xứ: Trung Quốc. 
Chiếc 1 

7 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách đóng gói: 24 

chiếc/thùng. 
Thùng 20 

8 
Máy xay đa năng, hiệu: SilverCrest, model: SMZC 500 B2, điện áp: 

220/240V-50/60Hz, công suất: 500W, sản xuất: 04-2018 
Chiếc 5 

9 Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung tích: 1,7L. Chiếc 5 

10 
Nồi hấp WMF, 01 chiếc có nắp, model: 0720906041, kích thước: 

lx20cm. 
Chiếc 5 

11 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model: ZIS-D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 10 

12 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách đóng gói: 24 

chiếc/thùng. 
Thùng 19 

13 Giầy nữ Đôi 2 

14 Ủng nữ Đôi 1 

15 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model: ZIS-D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 3 

16 Máy chiết xà phòng, hiệu: Simplehuman, model: ST1019. Hộp 5 

17 
Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO EXPERTISE, đường kính 

chảo: 22/26cm, xuất xứ: Pháp. 
Bộ 1 

18 Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung tích: 1,7L. Chiếc 19 

19 Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, model: 27320000. Bộ 9 

20 Bộ dao dĩa WMF, quy cách đóng gói: 60 món/bộ. Bộ 1 

21 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 1507145, xuất xứ: Trung 

Quốc. 
Chiếc 6 

22 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách đóng gói: 24 

chiếc/thùng. 
Thùng 4 

23 
Nồi WMF Funcition, 01 chiếc có nắp, kích thước: lx24cm, dung 

tích: 8,8L, xuất xứ: Đức. 
Chiếc 1 

24 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, model: 26114001, xuất xứ: Bồ 

Đào Nha. 
Bộ 1 

25 
Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: HD9652, điện áp: 

230V/50Hz, công suất: 2225W. 
Bộ 4 
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26 
Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: HD9630, điện áp: 

230V/50Hz, công suất: 2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ. 
Bộ 13 

27 Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, model: 27320000. Bộ 30 

II Tài sản thuộc vận đơn số 18185745     

1 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal Fxl00015, model: Serie LF01-P, 

điện áp: 220-240V/50-60Hz, công suất: 1430W, xuất xứ: Trung 

Quốc. 

Chiếc 6 

2 
Lò nướng, hiệu: Bosch, model: HBG675BW1, điện áp: 220-

240V/50-60Hz, xuất xứ: Đức. 
Chiếc 1 

3 
Bàn ủi hơi nước, hiệu: Miele, model: B3847, điện áp: 220-240V/50-

60Hz. 
Chiếc 1 

4 Chậu rửa Blanco Subline 400-U Chiếc 1 

5 
Bếp từ Siemens, model: EX375FXB1E, điện áp: 220-240V/50-

60Hz, công suất: 3700W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 
Chiếc 1 

6 
Set 02 Chảo TEFAL INGENIO EXPERTISE, đường kính chảo: 

22/26cm, xuất xứ: Pháp. 
Bộ 2 

7 
Vòi rửa, hiệu: Grohe minta, model: 32168000, xuất xứ: Bồ Đào 

Nha. 
Bộ 1 

8 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 1507145, xuất xứ: Trung 

Quốc. 
Chiếc 1 

9 
Bộ nồi Inox, hiệu: Silit Toskana, 10 chiếc (07 nồi + 02 chảo + 01 

nắp đậy chảo)/01 bộ. 
Bộ 15 

10 

Bộ nồi WMF Funcition 04 chiếc có nắp, kích thước: 

lxl6cm/lx20cm/lx20cm/lx24cm, dung tích: 1,9L, 2,5L, 3,9L, 5,7L, 

xuất xứ: Đức. 

Bộ 11 

11 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal Fxl00015, model: Serie LF01-P, 

điện áp: 220-240V/50-60Hz, công suất: 1430W, xuất xứ: Trung 

Quốc. 

Bộ 18 

12 
Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO EXPERTISE, đường kính 

chảo: 22/26cm, xuất xứ: Pháp. 
Bộ 4 

13 Bộ 05 nắp nhựa đậy thức ăn, hiệu: Vonshef. Bộ 20 

14 Dụng cụ lau kính không dây, hiệu: Vileda. Chiếc 6 

15 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, model: 3216800, xuất xứ: Bồ 

Đào Nha. 
Bộ 2 

16 
Nồi chiên không dầu, hiệu Tefal YV9601, model: Serie 021A, điện 

áp: 220-230V/50Hz, công suất: 1280-1400W, xuất xứ: Pháp. 
Bộ 22 

17 
Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: HD9630, điện áp: 

230V/50Hz, công suất: 2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ. 
Bộ 16 

18 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, model: 26114001, xuất xứ: Bồ 

Đào Nha. 
Bộ 2 
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19 
Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, model: PIE631FB1E, điện áp: 

220-240V/50-60Hz, công suất: 7400W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 
Bộ 4 

20 
Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: HD9652, điện áp: 

230V/50Hz, công suất: 2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ. 
Bộ 17 

21 
Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, model: PIE631FB1E, điện áp: 

220-240V/50-60Hz, công suất: 7400w, xuất xứ: Tây Ban Nha. 
Bộ 18 

III Tài sản thuộc vận đơn số 58017211095     

1 Nhiệt kế điện tử, hiệu: Sanitas, model: SFT77. Chiếc 896 

 Tình trạng của tài sản thẩm định giá: Là các hàng hóa mới được lưu kho của đơn vị 

lực lượng chức năng có thẩm quyền; tài sản được đóng hộp xếp trên các pallet, được bọc 

lớp nilon bên ngoài, quấn băng keo và có dám niêm phong; Một số vỏ thùng carton bị bẹp, 

móp, gập nhàu. Các tài sản là thiết bị điện, điện tử không kiểm tra được tình trạng hoạt 

động. 

5.  Cơ sở giá trị của tài sản được thẩm định giá: 

Giá trị thị trường: “Giá trị thị trường của một tài sản là mức giá ước tính sẽ được mua bán 

trên thị trường, ... là số tiền ước tính để tài sản có thể được mua, bán trên thị trường trong điều 

kiện thương mại bình thường, mà sự mua bán đó thỏa mãn những điều kiện của thị trường tại 

thời điểm thẩm định giá.” (Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 – Ban hành kèm theo 

Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ tài chính). 

Cách tiếp cận từ thị trường là cách thức xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông 

qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản giống hệt hoặc tương tự đã có các thông 

tin về giá trên thị trường. (Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 – Ban hành kèm theo 

Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính). 

Phương pháp so sánh: Là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá 

của các tài sản tương tự với tài sản cần thẩm định giá đã giao dịch thành công hoặc đang mua, 

bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá hoặc gần với thời điểm thẩm định giá để ước 

tính và xác định giá trị thị trường của tài sản. (Tiêu chuẩn TĐGVN 08). 

Các bước tiến hành của phương pháp so sánh 

Bước 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường 

hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá. 

Bước 2. Lập kế hoạch thẩm định giá. 

Bước 3. Khảo sát thực tế, thu thập thông tin. 

Để xác định giá trị thị trường, việc áp dụng cách tiếp cận từ thị trường cần phản ánh được 

quan điểm của các đối tượng thông thường tham gia thị trường tài sản thẩm định giá, căn cứ 

vào mức giá giao dịch của các tài sản so sánh sau khi đã điều chỉnh mức độ tác động đến giá 

của các yếu tố khác biệt. Giá trị của tài sản thẩm định giá cần được ước lượng, đánh giá trên 

cơ sở nhu cầu của đối tượng thông thường tham gia thị trường tài sản thẩm định, không dựa 
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trên các đặc điểm đặc biệt chỉ có giá trị đối với một số cá biệt đối tượng tham gia thị trường 

tài sản thẩm định giá 

a) Thông tin được ưu tiên thu thập từ kết quả các giao dịch thành công trên thị trường. 

Trong trường hợp cơ sở giá trị là thị trường thì trong các giao dịch này bên mua, bên bán có 

khả năng tiếp cận thông tin về tài sản như nhau, thỏa thuận mua bán không trái với quy định 

của pháp luật, tự nguyện, không chịu bất cứ sức ép nào từ bên ngoài. 

Thông tin thu thập phải đảm bảo khách quan đúng theo thực tế các giao dịch tài sản và 

dựa trên bằng chứng cụ thể để chứng minh về mức giá của tài sản đã giao dịch thành công trên 

thị trường, ghi rõ nguồn gốc, thời gian thu thập thông tin trong báo cáo thẩm định giá. Tùy 

tình hình thực tế của tài sản mà thẩm định viên có thể thu thập các chứng cứ thị trường lựa 

chọn từ một trong các chỉ dẫn (hoặc trong tất cả các chỉ dẫn) sau: thông qua các hợp đồng, hóa 

đơn, chứng từ mua bán; các kết quả giao dịch thành công trên các sàn giao dịch; các phương 

tiện thông tin đại chúng; các phiếu điều tra thực tế thị trường của các thẩm định viên; các 

chứng cứ được ghi trong các văn bản của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh,... 

Đối với các thông tin về giá tài sản đã giao dịch thành công trên thị trường thu thập thông 

qua phỏng vấn qua điện thoại, phỏng vấn trực tiếp, qua phương tiện thông tin đại chúng, sàn 

giao dịch bất động sản, trên mạng Internet... thì thẩm định viên phải có sự thẩm định, xem xét, 

đánh giá và kiểm chứng thận trọng bảo đảm những thông tin đó có thể sử dụng được trước khi 

sử dụng vào phân tích, tính toán. 

b) Đối với các tài sản được chào bán (giao dịch chưa thành công), thẩm định viên cần phải 

thu thập thông tin, so sánh giữa mức giá chào bán (thường cao hơn giá phổ biến trên thị 

trường) với giá thị trường để có sự điều chỉnh hợp lý, tìm ra mức giá phù hợp trước khi sử 

dụng làm mức giá so sánh. 

Đối với các tài sản được chào mua (giao dịch chưa thành công), thẩm định viên cần phải 

thu thập thông tin, so sánh giữa mức giá chào mua (thường thấp hơn giá phổ biến trên thị 

trường) với giá thị trường để có sự điều chỉnh hợp lý, tìm ra mức giá phù hợp trước khi sử 

dụng đưa vào làm mức giá so sánh. 

c) Giao dịch của tài sản so sánh được lựa chọn phải diễn ra tại hoặc gần thời điểm thẩm 

định giá nhưng không quá 02 năm tính đến thời điểm thẩm định giá. 

d) Thẩm định viên phải lưu giữ các bằng chứng: về giá tài sản đã giao dịch thành công 

hoặc được chào mua hoặc được chào bán trên thị trường; về thời điểm diễn ra giao dịch, địa 

điểm giao dịch, một hoặc nhiều bên tham gia giao dịch, các chứng cứ so sánh... trong Hồ sơ 

thẩm định giá để bảo đảm đáp ứng yêu cầu kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về thẩm 

định giá khi cần thiết hoặc phục vụ việc xử lý tranh chấp về kết quả thẩm định giá (nếu có 

phát sinh). 

Bước 4. Phân tích thông tin. 

Phân tích, so sánh để rút ra những điểm tương tự và những điểm khác biệt, những lợi thế 

và điểm bất lợi của tài sản thẩm định giá với tài sản so sánh. Việc phân tích được thực hiện 

trên 2 hình thức: 
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- Phân tích định lượng (phân tích theo số lượng): bao gồm phân tích theo cặp, phân tích 

thống kê, phân tích hồi qui, phân tích chi phí v.v... tìm ra mức điều chỉnh là số tiền hoặc tỷ lệ 

phần trăm (%). 

- Phân tích định tính (phân tích theo chất lượng) bao gồm phân tích so sánh tương quan, 

phân tích xếp hạng và phỏng vấn các bên liên quan 

Bước 5. Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá. 

Trường hợp giá tài sản có biến động trong khoảng thời gian từ thời điểm chuyển nhượng 

thành công hoặc thời điểm được chào mua hoặc thời điểm được chào bán của tài sản so sánh 

đến thời điểm thẩm định giá thì trước khi thực hiện việc điều chỉnh mức giá của tài sản so 

sánh theo các yếu tố so sánh, cần phải điều chỉnh (tăng hoặc giảm) mức giá của tài sản so sánh 

theo chỉ số biến động giá của loại tài sản đó do các cơ quan có trách nhiệm công bố hoặc do 

thẩm định viên thống kê tính toán cho phù hợp với biến động của giá thị trường trong khoảng 

thời gian này. 

Phân tích, so sánh rút ra những điểm tương tự và những điểm khác biệt, những ưu điểm và 

bất lợi của tài sản thẩm định giá với tài sản so sánh. Việc phân tích, so sánh thực hiện đối với 

các yếu tố so sánh định lượng (có thể lượng hóa thành tiền) trước, các yếu tố so sánh định tính 

(không thể lượng hóa thành tiền) sau. 

Trên cơ sở mức giá chỉ dẫn của các tài sản so sánh, thẩm định viên cần phân tích chất 

lượng thông tin của các tài sản so sánh, sau đó kết hợp phân tích thêm những tiêu chí sau để 

xác định giá trị ước tính cuối cùng cho tài sản thẩm định giá. 

6.  Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá: 

6.1: Cách tiếp cận: 

Tiếp cận tài sản trên theo cách tiếp cận từ thị trường để xác định giá trị. 

6.2: Phương pháp thẩm định giá: 

Phương pháp so sánh: Phương pháp chính; 

Phương pháp khác: Trong phạm vi số liệu, thông tin thu thập được không đủ thông tin để 

tính toán theo các phương pháp khác. 

6.3: Xác định giá trị tài sản thẩm định giá:   

Các bước tiến hành thẩm định giá: 

Bước 1. Xác định mục đích sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất: 

Mục đích sử dụng tốt nhất hiệu quả nhất của tài sản thẩm định giá là đồ dùng gia dụng 

phục vụ cuộc sống sinh hoạt. 

Bước 2. Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thông tin:  

Đánh giá về tài sản thẩm định giá: Tài sản thẩm định là vật tư, thiết bị mới, nhưng bị lưu 

kho đã lâu không kiểm tra được tình trạng hoạt động, các tài sản là đồ điện tử, thiết bị điện 

còn hoạt động hay không, chất lượng hoạt động có đảm bảo hay không; vỏ hộp của một số tài 

sản bị bẹp, móp, rách, gập nhàu, không có điều kiện bảo hành của nhà sản xuất. Do là tài sản 
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bị thu giữ thanh lý của cơ quan Nhà nước nên giá trị của tài sản thẩm định sẽ bị giảm giá so 

với các tài sản cùng loại, cùng model, xuất xứ đang giao dịch trên thị trường. Do đó việc khảo 

sát giá trị thị trường đối với tài sản tương tự đang mua bán tại các siêu thị điện máy, các đơn 

vị nhập khẩu, cửa hàng đồ gia dụng sẽ không phù hợp. 

Do điều kiện mua bán là thanh lý cả lô, không bán rời, nhỏ lẻ, không có đơn vị hoặc cửa 

hàng nào chuyên bán tất cả mọi mặt hàng như tài sản thẩm định. Do đó yêu cầu phải khảo sát 

đối với các đơn vị là kênh bán buôn hoặc các công ty thương mại. 

Quá trình khảo sát: 

+ Công ty Phương Đông liên hệ với một số Công ty thương mại trên địa bàn thành phố Hà 

Nội để hẹn lịch làm việc gồm 3 đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại TOZ Việt 

Nam; Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ Phúc Chi Việt Nam; Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Quỳnh Thơm. 

+ Ngày 10/04/2024 Công ty Phương Đông đến làm việc tại trụ sở Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại TOZ Việt Nam, tại buổi làm việc chúng tôi cung cấp danh mục về loại tài 

sản, model, nguồn gốc, xuất xứ, số lượng, hình ảnh tình trạng thực tế của tài sản thẩm định 

cho đơn vị TOZ; nêu lên tính đặc thù của tài sản như: Lô tài sản thanh lý gồm nhiều loại tài 

sản như: đồ dùng nhà bếp, thiết bị vệ sinh, thiết bị y tế, đồ dùng cá nhân… Các tài sản thì 

được lưu kho đã lâu, vỏ hộp thì bẹp, móp, gập nhàu, các sản phẩn không có bảo hành của nhà 

sản xuất, điều kiện mua bán và bốc dỡ hàng. 

+ Ngày 11/04/2024 Công ty Phương Đông đến làm việc tại trụ sở Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch Vụ Phúc Chi Việt Nam, tại buổi làm việc chúng tôi cung cấp danh mục về loại tài 

sản, model, nguồn gốc, xuất xứ, số lượng, hình ảnh tình trạng thực tế của tài sản thẩm định 

cho đơn vị Phúc Chi; nêu lên tính đặc thù của tài sản như: Lô tài sản thanh lý gồm nhiều loại 

tài sản như: đồ dùng nhà bếp, thiết bị vệ sinh, thiết bị y tế, đồ dùng cá nhân… Các tài sản thì 

được lưu kho đã lâu, vỏ hộp thì bẹp, móp, gập nhàu, các sản phẩn không có bảo hành của nhà 

sản xuất, điều kiện mua bán và bốc dỡ hàng. 

+ Ngày 12/04/2024 Công ty Phương Đông đến làm việc tại trụ sở Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Quỳnh Thơm, tại buổi làm việc chúng tôi cung cấp danh mục về loại tài sản, 

model, nguồn gốc, xuất xứ, số lượng, hình ảnh tình trạng thực tế của tài sản thẩm định cho 

đơn vị Quỳnh Thơm; nêu lên tính đặc thù của tài sản như: Lô tài sản thanh lý gồm nhiều loại 

tài sản như: đồ dùng nhà bếp, thiết bị vệ sinh, thiết bị y tế, đồ dùng cá nhân… Các tài sản thì 

được lưu kho đã lâu, vỏ hộp thì bẹp, móp, gập nhàu, các sản phẩn không có bảo hành của nhà 

sản xuất, điều kiện mua bán và bốc dỡ hàng 

+ Cuối buổi làm việc, sau khi đã nắm bắt được thông tin và tình trạng về lô tài sản thanh 

lý, các đơn vị báo giá hẹn sẽ trả lời bằng văn bản sau 10 ngày. 

+ Sau một thời gian, Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông có nhận 

được phản hồi của các đơn vị báo giá như sau: 

a) Thông tin về tài sản so sánh (báo giá thứ nhất): 
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+ Tên đơn vị chào mua: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TOZ VIỆT 

NAM 

+ Địa chỉ: Số 3A, ngách 63/180/90 đường Lê Đức Thọ, tổ dân phố 3 Phú Mỹ, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

+ Mã số thuế: 0107762547 

+ Tình trạng hoạt động doanh nghiệp: Đang hoạt động - Có hình ảnh kèm theo hồ sơ 

(Nguồn thông tin: https://masothue.com/0107762547-cong-ty-tnhh-san-xuat-va-thuong-mai-toz-

viet-nam) 

+ Thời điểm báo giá: tháng 04 năm 2024. 

+ Hàng hóa/sản phẩm/dịch vụ cung cấp: Đáp ứng đúng theo yêu cầu của tài sản cần thẩm 

định giá như tại Mục 4. 

+ Thông tin về giá chào mua: 

Stt Tài sản thẩm định giá 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Tài sản thuộc vận đơn số 18185736         

1 

Máy hút mùi nhà bếp, hiệu: Bosch, model: 

DWK98PP60, điện áp: 220-240V/50-60HZ, 

xuất xứ: Đức. 

Chiếc 2 10.500.000 21.000.000 

2 

Lò hấp, hiệu: Siemens, model: 

CD634GBS1, điện áp: 220/240V-50/60Hz, 

công suất: l,75 Kw, xuất xứ: Pháp. 

Chiếc 2 11.000.000 22.000.000 

3 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, model: 

3216800, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 6 2.000.000 12.000.000 

4 

Bếp nướng, hiệu: WMF Lono Raclette, điện 

áp: 220/240V-50/60Hz, công suất: 1260-

1500W. 

Chiếc 5 1.550.000 7.750.000 

5 

Bếp từ đôi, hiệu: Caso pro menu 3500, 

model: VP2-35D, điện áp: 230V/50HZ, 

công suất: 3500W. 

Chiếc 2 2.000.000 4.000.000 

6 

Máy sưởi, hiệu: Honeywell, model: 

Hz445E4, điện áp: 220/240V-50Hz, công 

suất: 1800W, xuất xứ: Trung quốc. 

Chiếc 1 1.200.000 1.200.000 

7 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 20 1.100.000 22.000.000 

8 

Máy xay đa năng, hiệu: SilverCrest, model: 

SMZC 500 B2, điện áp: 220/240V-50/60Hz, 

công suất: 500W, sản xuất: 04-2018 

Chiếc 5 370.000 1.850.000 

9 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung 

tích: 1,7L. 
Chiếc 5 550.000 2.750.000 

10 
Nồi hấp WMF, 01 chiếc có nắp, model: 

0720906041, kích thước: lx20cm. 
Chiếc 5 440.000 2.200.000 
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11 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model:ZIS-

D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước 

khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 10 360.000 3.600.000 

12 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 19 1.100.000 20.900.000 

13 Giầy nữ Đôi 2 50.000 100.000 

14 Ủng nữ Đôi 1 100.000 100.000 

15 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model :ZIS-

D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước 

khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 3 360.000 1.080.000 

16 
Máy chiết xà phòng, hiệu: Simplehuman, 

model: ST1019. 
Hộp 5 600.000 3.000.000 

17 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 1 750.000 750.000 

18 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung 

tích: 1,7L. 
Chiếc 19 550.000 10.450.000 

19 
Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, model: 

27320000. 
Bộ 9 5.400.000 48.600.000 

20 
Bộ dao dĩa WMF, quy cách đóng gói: 60 

món/bộ. 
Bộ 1 1.500.000 1.500.000 

21 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 

1507145, xuất xứ: Trung Quốc. 
Chiếc 6 550.000 3.300.000 

22 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 4 1.100.000 4.400.000 

23 

Nồi WMF Funcition, 01 chiếc có nắp, kích 

thước: lx24cm, dung tích: 8,8L, xuất xứ: 

Đức. 

Chiếc 1 550.000 550.000 

24 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, model: 

26114001, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 1 6.800.000 6.800.000 

25 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9652, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W. 

Bộ 4 2.700.000 10.800.000 

26 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9630, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Ky, 

Bộ 13 2.700.000 35.100.000 

27 
Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, model: 

27320000. 
Bộ 30 5.400.000 162.000.000 

  Tổng I     
 

409.780.000 

II Tài sản thuộc vận đơn số 18185745     
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1 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal Fxl00015, 

model: Serie LF01-P, điện áp: 220-

240V/50-60HZ, công suất: 1430W, xuất xứ: 

Trung Quốc. 

Chiếc 6 1.800.000 10.800.000 

2 

Lò nướng, hiệu: Bosch, model: 

HBG675BW1, điện áp: 220-240V/50-60Hz, 

xuất xứ: Đức. 

Chiếc 1 10.500.000 10.500.000 

3 
Bàn ủi hơi nước, hiệu: Miele, model: 

B3847, điện áp: 220-240V/50-60HZ. 
Chiếc 1 23.500.000 23.500.000 

4 Chậu rửa Blanco Subline 400-U Chiếc 1 3.400.000 3.400.000 

5 

Bếp từ Siemens, model: EX375FXB1E, 

điện áp: 220-240V/50-60Hz, công suất: 

3700W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Chiếc 1 5.700.000 5.700.000 

6 

Set 02 Chảo TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 2 750.000 1.500.000 

7 
Vòi rửa, hiệu: Grohe minta, model: 

32168000, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 1 2.000.000 2.000.000 

8 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 

1507145, xuất xứ: Trung Quốc. 
Chiếc 1 550.000 550.000 

9 
Bộ nồi Inox, hiệu: Silit Toskana, 10 chiếc 

(07 nồi + 02 chảo + 01 nắp đậy chảo)/01 bộ. 
Bộ 15 2.300.000 34.500.000 

10 

Bộ nồi WMF Funcition 04 chiếc có nắp, 

kích thước: lxl6cm/lx20cm/lx20cm/lx24cm, 

dung tích: 1,9L, 2,5L, 3,9L, 5,7L, xuất xứ: 

Đức. 

Bộ 11 2.900.000 31.900.000 

11 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal Fxl00015, 

model: Serie LF01-P, điện áp: 220-

240V/50-60HZ, công suất: 1430W, xuất xứ: 

Trung Quốc. 

Bộ 18 1.800.000 32.400.000 

12 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 4 750.000 3.000.000 

13 Bộ 05 nắp nhựa đậy thức ăn, hiệu: Vonshef. Bộ 20 275.000 5.500.000 

14 Dụng cụ lau kính không dây, hiệu: Vileda. Chiếc 6 600.000 3.600.000 

15 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, model: 

3216800, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 2 2.000.000 4.000.000 

16 

Nồi chiên không dầu, hiệu Tefal YV9601, 

model: Serie 021A, điện áp: 220-

230V/50Hz, công suất: 1280-1400W, xuất 

xứ: Pháp. 

Bộ 22 2.000.000 44.000.000 

17 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9630, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bộ 16 2.700.000 43.200.000 
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18 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, model: 

26114001, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 2 6.800.000 13.600.000 

19 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, model: 

PIE631FB1E, điện áp: 220-240V/50-60HZ, 

công suất: 7400W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Bộ 4 5.400.000 21.600.000 

20 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9652, điện áp: 230V/50HZ, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ NhĩKy 

Bộ 17 2.700.000 45.900.000 

21 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, model: 

PIE631FB1E, điện áp: 220-240V/50-60Hz, 

công suất: 7400w, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Bộ 18 5.400.000 97.200.000 

  Tổng II     
 

438.350.000 

III Tài sản thuộc vận đơn số 58017211095     
  

1 

Nhiệt kế điện tử, hiệu: Sanitas, model: 

SFT77. 
Chiếc 896 220.000 197.120.000 

  Tổng III     
 

197.120.000 

  Tổng I+II+III     
 

1.045.250.000 

Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng. 

+ Ghi chú: Đơn giá trên không bao gồm thuế; là giá mua tại kho người bán. 

b) Thông tin về tài sản so sánh (báo giá thứ hai): 

+ Tên đơn vị chào mua: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC CHI VN 

+ Địa chỉ: Số 31 Tương Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

+ Mã số thuế: 0110183740 

+ Tình trạng hoạt động doanh nghiệp: Đang hoạt động - Có hình ảnh kèm theo hồ sơ 

(Nguồn thông tin: https://masothue.com/0110183740-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-

phuc-chi-vn) 

+ Thời điểm báo giá: tháng 04 năm 2024. 

+ Hàng hóa/sản phẩm/dịch vụ cung cấp: Đáp ứng đúng theo yêu cầu của tài sản cần thẩm 

định giá như tại Mục 4. 

+ Thông tin về giá chào mua: 

Stt Tài sản thẩm định giá Đơn vị 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Tài sản thuộc vận đơn số 18185736         

1 

Máy hút mùi nhà bếp, hiệu: Bosch, model: 

DWK98PP60, điện áp: 220-240V/50-60HZ, 

xuất xứ: Đức. 

Chiếc 2 10.000.000 20.000.000 

2 

Lò hấp, hiệu: Siemens, model: 

CD634GBS1, điện áp: 220/240V-50/60Hz, 

công suất: l,75Kw, xuất xứ: Pháp. 

Chiếc 2 10.500.000 21.000.000 
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3 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, model: 

3216800, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 6 1.950.000 11.700.000 

4 

Bếp nướng, hiệu: WMF Lono Raclette, điện 

áp:220/240V-50/60Hz, công suất: 1260-

1500W. 

Chiếc 5 1.450.000 7.250.000 

5 

Bếp từ đôi, hiệu: Caso pro menu 3500, 

model: VP2-35D, điện áp: 230V/50HZ, 

công suất: 3500W. 

Chiếc 2 1.800.000 3.600.000 

6 

Máy sưởi, hiệu: Honeywell, model: 

Hz445E4, điện áp: 220/240V-50Hz, công 

suất: 1800W, xuất xứ: Trung quốc. 

Chiếc 1 1.100.000 1.100.000 

7 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 20 1.050.000 21.000.000 

8 

Máy xay đa năng, hiệu: SilverCrest, model: 

SMZC 500 B2, điện áp: 220/240V-50/60Hz, 

công suất: 500W, sản xuất: 04-2018 

Chiếc 5 350.000 1.750.000 

9 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung 

tích: 1,7L. 
Chiếc 5 520.000 2.600.000 

10 
Nồi hấp WMF, 01 chiếc có nắp, model: 

0720906041, kích thước: lx20cm. 
Chiếc 5 380.000 1.900.000 

11 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model:ZIS-

D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước khay 

hứng nước: DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm 

Chiếc 10 300.000 3.000.000 

12 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 19 1.050.000 19.950.000 

13 Giầy nữ Đôi 2 50.000 100.000 

14 Ủng nữ Đôi 1 100.000 100.000 

15 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model :ZIS-

D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước 

khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 3 300.000 900.000 

16 
Máy chiết xà phòng, hiệu: Simplehuman, 

model: ST1019. 
Hộp 5 500.000 2.500.000 

17 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 1 700.000 700.000 

18 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung 

tích: 1,7L. 
Chiếc 19 520.000 9.880.000 

19 
Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, model: 

27320000. 
Bộ 9 5.200.000 46.800.000 

20 
Bộ dao dĩa WMF, quy cách đóng gói: 60 

món/bộ. 
Bộ 1 1.350.000 1.350.000 
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21 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 

1507145, xuất xứ: Trung Quốc. 
Chiếc 6 500.000 3.000.000 

22 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 4 1.050.000 4.200.000 

23 

Nồi WMF Funcition, 01 chiếc có nắp, kích 

thước: lx24cm, dung tích: 8,8L, xuất xứ: 

Đức. 

Chiếc 1 500.000 500.000 

24 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, model: 

26114001, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 1 6.500.000 6.500.000 

25 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9652, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W. 

Bộ 4 2.500.000 10.000.000 

26 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9630, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Ky, 

Bộ 13 2.500.000 32.500.000 

27 
Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, model: 

27320000. 
Bộ 30 5.200.000 156.000.000 

  Tổng I     
 

389.880.000 

II Tài sản thuộc vận đơn số 18185745     
  

1 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal Fxl00015, 

model: Serie LF01-P, điện áp: 220-

240V/50-60HZ, công suất: 1430W, xuất xứ: 

Trung Quốc. 

Chiếc 6 1.600.000 9.600.000 

2 

Lò nướng, hiệu: Bosch, model: 

HBG675BW1, điện áp: 220-240V/50-60Hz, 

xuất xứ: Đức. 

Chiếc 1 9.800.000 9.800.000 

3 
Bàn ủi hơi nước, hiệu: Miele, model: 

B3847, điện áp: 220-240V/50-60HZ. 
Chiếc 1 22.500.000 22.500.000 

4 Chậu rửa Blanco Subline 400-U Chiếc 1 3.000.000 3.000.000 

5 

Bếp từ Siemens, model: EX375FXB1E, 

điện áp: 220-240V/50-60Hz, công suất: 

3700W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Chiếc 1 5.500.000 5.500.000 

6 

Set 02 Chảo TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 2 700.000 1.400.000 

7 
Vòi rửa, hiệu: Grohe minta, model: 

32168000, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 1 1.950.000 1.950.000 

8 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 

1507145, xuất xứ: Trung Quốc. 
Chiếc 1 500.000 500.000 

9 
Bộ nồi Inox, hiệu: Silit Toskana, 10 chiếc 

(07 nồi + 02 chảo + 01 nắp đậy chảo)/01 bộ. 
Bộ 15 2.000.000 30.000.000 
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10 

Bộ nồi WMF Funcition 04 chiếc có nắp, 

kích thước: lxl6cm/lx20cm/lx20cm/lx24cm, 

dung tích: 1,9L, 2,5L, 3,9L, 5,7L, xuất xứ: 

Đức. 

Bộ 11 2.750.000 30.250.000 

11 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal Fxl00015, 

model: Serie LF01-P, điện áp: 220-

240V/50-60HZ, công suất: 1430W, xuất xứ: 

Trung Quốc. 

Bộ 18 1.600.000 28.800.000 

12 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 4 700.000 2.800.000 

13 Bộ 05 nắp nhựa đậy thức ăn, hiệu: Vonshef. Bộ 20 220.000 4.400.000 

14 Dụng cụ lau kính không dây, hiệu: Vileda. Chiếc 6 500.000 3.000.000 

15 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, model: 

3216800, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 2 1.950.000 3.900.000 

16 

Nồi chiên không dầu, hiệu Tefal YV9601, 

model: Serie 021A, điện áp: 220-

230V/50Hz, công suất: 1280-1400W, xuất 

xứ: Pháp. 

Bộ 22 1.800.000 39.600.000 

17 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9630, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bộ 16 2.500.000 40.000.000 

18 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, model: 

26114001, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 2 6.500.000 13.000.000 

19 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, model: 

PIE631FB1E, điện áp: 220-240V/50-60HZ, 

công suất: 7400W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Bộ 4 5.000.000 20.000.000 

20 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9652, điện áp: 230V/50HZ, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ NhĩKy 

Bộ 17 2.500.000 42.500.000 

21 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, model: 

PIE631FB1E, điện áp: 220-240V/50-60Hz, 

công suất: 7400w, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Bộ 18 5.000.000 90.000.000 

  Tổng II     
 

402.500.000 

III Tài sản thuộc vận đơn số 58017211095     
  

1 

Nhiệt kế điện tử, hiệu: Sanitas, model: 

SFT77. 
Chiếc 896 200.000 179.200.000 

  Tổng III     
 

179.200.000 

  Tổng I+II+III     
 

971.580.000 

Bằng chữ: Chín trăm bẩy mươi mốt triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng. 

Ghi chú: Đơn giá trên không bao gồm thuế; là giá mua tại kho người bán. 

c) Thông tin về tài sản so sánh (báo giá thứ ba): 
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+ Tên đơn vị chào mua: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỲNH THƠM 

+ Địa chỉ: Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

+ Mã số thuế: 0110174425 

+ Tình trạng hoạt động doanh nghiệp: Đang hoạt động - Có hình ảnh kèm theo hồ sơ 

(Nguồn thông tin: https://masothue.com/0110174425-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-

quynh-thom) 

+ Thời điểm báo giá: tháng 04 năm 2024. 

+ Hàng hóa/sản phẩm/dịch vụ cung cấp: Đáp ứng đúng theo yêu cầu của tài sản cần thẩm 

định giá như tại Mục 4. 

+ Thông tin về giá chào mua:  

Stt Tài sản thẩm định giá Đơn vị 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Tài sản thuộc vận đơn số 18185736         

1 

Máy hút mùi nhà bếp, hiệu: Bosch, model: 

DWK98PP60, điện áp: 220-240V/50-60HZ, 

xuất xứ: Đức. 

Chiếc 2 9.800.000 19.600.000 

2 

Lò hấp, hiệu: Siemens, model: 

CD634GBS1, điện áp: 220/240V-50/60Hz, 

công suất: l,75Kw, xuất xứ: Pháp. 

Chiếc 2 10.600.000 21.200.000 

3 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, model: 

3216800, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 6 1.900.000 11.400.000 

4 

Bếp nướng, hiệu: WMF Lono Raclette, điện 

áp:220/240V-50/60Hz, công suất: 1260-

1500W. 

Chiếc 5 1.350.000 6.750.000 

5 

Bếp từ đôi, hiệu: Caso pro menu 3500, 

model: VP2-35D, điện áp: 230V/50HZ, 

công suất: 3500W. 

Chiếc 2 1.850.000 3.700.000 

6 

Máy sưởi, hiệu: Honeywell, model: 

Hz445E4, điện áp: 220/240V-50Hz, công 

suất: 1800W, xuất xứ: Trung quốc. 

Chiếc 1 1.050.000 1.050.000 

7 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 20 1.050.000 21.000.000 

8 

Máy xay đa năng, hiệu: SilverCrest, model: 

SMZC 500 B2, điện áp: 220/240V-50/60Hz, 

công suất: 500W, sản xuất: 04-2018 

Chiếc 5 330.000 1.650.000 

9 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung 

tích: 1,7L. 
Chiếc 5 500.000 2.500.000 

10 
Nồi hấp WMF, 01 chiếc có nắp, model: 

0720906041, kích thước: lx20cm. 
Chiếc 5 390.000 1.950.000 
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11 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model:ZIS-

D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước 

khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 10 320.000 3.200.000 

12 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 19 1.050.000 19.950.000 

13 Giầy nữ Đôi 2 30.000 60.000 

14 Ủng nữ Đôi 1 80.000 80.000 

15 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model :ZIS-

D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước 

khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 3 320.000 960.000 

16 
Máy chiết xà phòng, hiệu: Simplehuman, 

model: ST1019. 
Hộp 5 520.000 2.600.000 

17 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 1 690.000 690.000 

18 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung 

tích: 1,7L. 
Chiếc 19 500.000 9.500.000 

19 
Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, model: 

27320000. 
Bộ 9 5.000.000 45.000.000 

20 
Bộ dao dĩa WMF, quy cách đóng gói: 60 

món/bộ. 
Bộ 1 1.400.000 1.400.000 

21 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 

1507145, xuất xứ: Trung Quốc. 
Chiếc 6 520.000 3.120.000 

22 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 4 1.050.000 4.200.000 

23 

Nồi WMF Funcition, 01 chiếc có nắp, kích 

thước: lx24cm, dung tích: 8,8L, xuất xứ: 

Đức. 

Chiếc 1 520.000 520.000 

24 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, model: 

26114001, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 1 6.300.000 6.300.000 

25 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9652, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W. 

Bộ 4 2.400.000 9.600.000 

26 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9630, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Ky, 

Bộ 13 2.400.000 31.200.000 

27 
Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, model: 

27320000. 
Bộ 30 5.000.000 150.000.000 

  Tổng I     
 

379.180.000 

II Tài sản thuộc vận đơn số 18185745     
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1 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal Fxl00015, 

model: Serie LF01-P, điện áp: 220-

240V/50-60HZ, công suất: 1430W, xuất xứ: 

Trung Quốc. 

Chiếc 6 1.800.000 10.800.000 

2 

Lò nướng, hiệu: Bosch, model: 

HBG675BW1, điện áp: 220-240V/50-60Hz, 

xuất xứ: Đức. 

Chiếc 1 9.500.000 9.500.000 

3 
Bàn ủi hơi nước, hiệu: Miele, model: 

B3847, điện áp: 220-240V/50-60HZ. 
Chiếc 1 22.000.000 22.000.000 

4 Chậu rửa Blanco Subline 400-U Chiếc 1 3.100.000 3.100.000 

5 

Bếp từ Siemens, model: EX375FXB1E, 

điện áp: 220-240V/50-60Hz, công suất: 

3700W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Chiếc 1 5.200.000 5.200.000 

6 

Set 02 Chảo TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 2 690.000 1.380.000 

7 
Vòi rửa, hiệu: Grohe minta, model: 

32168000, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 1 1.900.000 1.900.000 

8 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 

1507145, xuất xứ: Trung Quốc. 
Chiếc 1 520.000 520.000 

9 
Bộ nồi Inox, hiệu: Silit Toskana, 10 chiếc 

(07 nồi + 02 chảo + 01 nắp đậy chảo)/01 bộ. 
Bộ 15 2.100.000 31.500.000 

10 

Bộ nồi WMF Funcition 04 chiếc có nắp, 

kích thước: lxl6cm/lx20cm/lx20cm/lx24cm, 

dung tích: 1,9L, 2,5L, 3,9L, 5,7L, xuất xứ: 

Đức. 

Bộ 11 2.600.000 28.600.000 

11 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal Fxl00015, 

model: Serie LF01-P, điện áp: 220-

240V/50-60HZ, công suất: 1430W, xuất xứ: 

Trung Quốc. 

Bộ 18 1.800.000 32.400.000 

12 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 4 690.000 2.760.000 

13 Bộ 05 nắp nhựa đậy thức ăn, hiệu: Vonshef. Bộ 20 240.000 4.800.000 

14 Dụng cụ lau kính không dây, hiệu: Vileda. Chiếc 6 550.000 3.300.000 

15 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, model: 

3216800, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 2 1.900.000 3.800.000 

16 

Nồi chiên không dầu, hiệu Tefal YV9601, 

model: Serie 021A, điện áp: 220-

230V/50Hz, công suất: 1280-1400W, xuất 

xứ: Pháp. 

Bộ 22 1.900.000 41.800.000 

17 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9630, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bộ 16 2.400.000 38.400.000 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG 

ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@gmail.com 

Địa chỉ: Biệt thự BT5, số 52 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tel: (84.24) 62605645. 
 

 

 02428808-PD/BCKQTĐG                                                                       Trang số 19 / 27 

18 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, model: 

26114001, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 2 6.300.000 12.600.000 

19 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, model: 

PIE631FB1E, điện áp: 220-240V/50-60HZ, 

công suất: 7400W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Bộ 4 5.200.000 20.800.000 

20 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9652, điện áp: 230V/50HZ, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ NhĩKy 

Bộ 17 2.400.000 40.800.000 

21 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, model: 

PIE631FB1E, điện áp: 220-240V/50-60Hz, 

công suất: 7400w, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Bộ 18 5.200.000 93.600.000 

  Tổng II     
 

409.560.000 

III Tài sản thuộc vận đơn số 58017211095     
  

1 

Nhiệt kế điện tử, hiệu: Sanitas, model: 

SFT77. 
Chiếc 896 195.000 174.720.000 

  Tổng III     
 

174.720.000 

  Tổng cộng     
 

963.460.000 

Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng. 

Ghi chú: Đơn giá trên không bao gồm thuế; là giá mua tại kho người bán. 

Bước 3. Lập bảng so sánh:  

Nghiên cứu báo giá của ba đơn vị tổ thẩm định giá nhận xét như sau: Các loại hàng 

hóa/sản phẩm/dịch vụ do các đơn vị chào mua giống nhau về chủng loại, quy cách, thông số 

và đáp ứng đúng theo yêu cầu của tài sản cần thẩm định. Sản phẩm/ hàng hóa/ dịch vụ của các 

đơn vị chào mua có sự khác nhau về giá trị. Tổ thẩm định giá tiến hành lập bảng so sánh để 

lựa chọn mức giá phù hợp làm giá trị cho tài sản thẩm định như sau: 

Stt 
Tên hàng hóa/ 

sản phẩm/ dịch vụ 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá của đơn vị chào mua (vnđ) 
Đơn giá 

tài sản 

thẩm định 

lựa chọn 

(vnđ) 
Báo giá 01 Báo giá 02 Báo giá 03 

I 
Tài sản thuộc vận đơn số 

18185736       

1 

Máy hút mùi nhà bếp, hiệu: 

Bosch, model: DWK98PP60, 

điện áp: 220-240V/50-60Hz, 

xuất xứ: Đức. 

Chiếc 2 10.500.000 10.000.000 9.800.000 10.500.000 

2 

Lò hấp, hiệu: Siemens, model: 

CD634GBS1, điện áp: 

220/240V-50/60Hz, công suất: 

l,75Kw, xuất xứ: Pháp. 

Chiếc 2 11.000.000 10.500.000 10.600.000 11.000.000 

3 

Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe 

Minta, model: 3216800, xuất 

xứ: Bồ Đào Nha. 

Bộ 6 2.000.000 1.950.000 1.900.000 2.000.000 
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4 

Bếp nướng, hiệu: WMF Lono 

Raclette, điện áp: 220/240V-

50/60Hz, công suất: 1260-

1500W. 

Chiếc 5 1.550.000 1.450.000 1.350.000 1.550.000 

5 

Bếp từ đôi, hiệu: Caso pro 

menu 3500, model: VP2-35D, 

điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

3500W. 

Chiếc 2 2.000.000 1.800.000 1.850.000 2.000.000 

6 

Máy sưởi, hiệu: Honeywell, 

model: Hz445E4, điện áp: 

220/240V-50Hz, công suất: 

1800W, xuất xứ: Trung Quốc. 

Chiếc 1 1.200.000 1.100.000 1.050.000 1.200.000 

7 

Bộ cốc pha lê Bohemia 

Selection, quy cách đóng gói: 

24 chiếc/thùng. 

Thùng 20 1.100.000 1.050.000 1.050.000 1.100.000 

8 

Máy xay đa năng, hiệu: 

SilverCrest, model: SMZC 500 

B2, điện áp: 220/240V-

50/60Hz, công suất: 500W, sản 

xuất: 04-2018 

Chiếc 5 370.000 350.000 330.000 370.000 

9 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa 

Mobility, dung tích: 1,7L. 
Chiếc 5 550.000 520.000 500.000 550.000 

10 

Nồi hấp WMF, 01 chiếc có nắp, 

model: 0720906041, kích 

thước: lx20cm. 

Chiếc 5 440.000 380.000 390.000 440.000 

11 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, 

model: ZIS-D003, kích thước 

thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, 

kích thước khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 10 360.000 300.000 320.000 360.000 

12 

Bộ cốc pha lê Bohemia 

Selection, quy cách đóng gói: 

24 chiếc/thùng. 

Thùng 19 1.100.000 1.050.000 1.050.000 1.100.000 

13 Giầy nữ Đôi 2 50.000 50.000 30.000 50.000 

14 Ủng nữ Đôi 1 100.000 100.000 80.000 100.000 

15 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, 

model: ZIS-D003, kích thước 

thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, 

kích thước khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 3 360.000 300.000 320.000 360.000 

16 
Máy chiết xà phòng, hiệu: 

Simplehuman, model: ST1019. 
Hộp 5 600.000 500.000 520.000 600.000 
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17 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL 

INGENIO EXPERTISE, đường 

kính chảo: 22/26cm, xuất xứ: 

Pháp. 

Bộ 1 750.000 700.000 690.000 750.000 

18 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa 

Mobility, dung tích: 1,7L. 
Chiếc 19 550.000 520.000 500.000 550.000 

19 
Sen cây Crometta S240 

Hansgrohe, model: 27320000. 
Bộ 9 5.400.000 5.200.000 5.000.000 5.400.000 

20 
Bộ dao dĩa WMF, quy cách 

đóng gói: 60 món/bộ. 
Bộ 1 1.500.000 1.350.000 1.400.000 1.500.000 

21 

Dụng cụ hấp cá, hiệu: 

VonSheft, model: 1507145, 

xuất xứ: Trung Quốc. 

Chiếc 6 550.000 500.000 520.000 550.000 

22 

Bộ cốc pha lê Bohemia 

Selection, quy cách đóng gói: 

24 chiếc/thùng. 

Thùng 4 1.100.000 1.050.000 1.050.000 1.100.000 

23 

Nồi WMF Funcition, 01 chiếc 

có nắp, kích thước: lx24cm, 

dung tích: 8,8L, xuất xứ: Đức. 

Chiếc 1 550.000 500.000 520.000 550.000 

24 

Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: 

Grohe, model: 26114001, xuất 

xứ: Bồ Đào Nha. 

Bộ 1 6.800.000 6.500.000 6.300.000 6.800.000 

25 

Nồi chiên không dầu, hiệu: 

Philips, model: HD9652, điện 

áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W. 

Bộ 4 2.700.000 2.500.000 2.400.000 2.700.000 

26 

Nồi chiên không dầu, hiệu: 

Philips, model: HD9630, điện 

áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bộ 13 2.700.000 2.500.000 2.400.000 2.700.000 

27 
Sen cây Crometta S240 

Hansgrohe, model: 27320000. 
Bộ 30 5.400.000 5.200.000 5.000.000 5.400.000 

II 
Tài sản thuộc vận đơn số 

18185745       

1 

Nồi chiên không dầu, hiệu: 

Tefal Fxl00015, model: Serie 

LF01-P, điện áp: 220-240V/50-

60Hz, công suất: 1430W, xuất 

xứ: Trung Quốc. 

Chiếc 6 1.800.000 1.600.000 1.800.000 1.800.000 

2 

Lò nướng, hiệu: Bosch, model: 

HBG675BW1, điện áp: 220-

240V/50-60Hz, xuất xứ: Đức. 

Chiếc 1 10.500.000 9.800.000 9.500.000 10.500.000 

3 

Bàn ủi hơi nước, hiệu: Miele, 

model: B3847, điện áp: 220-

240V/50-60Hz. 

Chiếc 1 23.500.000 22.500.000 22.000.000 23.500.000 

4 Chậu rửa Blanco Subline 400-U Chiếc 1 3.400.000 3.000.000 3.100.000 3.400.000 
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5 

Bếp từ Siemens, model: 

EX375FXB1E, điện áp: 220-

240V/50-60Hz, công suất: 

3700W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Chiếc 1 5.700.000 5.500.000 5.200.000 5.700.000 

6 

Set 02 Chảo TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 

22/26cm, xuất xứ: Pháp. 

Bộ 2 750.000 700.000 690.000 750.000 

7 

Vòi rửa, hiệu: Grohe minta, 

model: 32168000, xuất xứ: Bồ 

Đào Nha. 

Bộ 1 2.000.000 1.950.000 1.900.000 2.000.000 

8 

Dụng cụ hấp cá, hiệu: 

VonSheft, model: 1507145, 

xuất xứ: Trung Quốc. 

Chiếc 1 550.000 500.000 520.000 550.000 

9 

Bộ nồi Inox, hiệu: Silit 

Toskana, 10 chiếc (07 nồi + 02 

chảo + 01 nắp đậy chảo)/01 bộ. 

Bộ 15 2.300.000 2.000.000 2.100.000 2.300.000 

10 

Bộ nồi WMF Funcition 04 

chiếc có nắp, kích thước: 

lxl6cm/lx20cm/lx20cm/lx24cm, 

dung tích: 1,9L, 2,5L, 3,9L, 

5,7L, xuất xứ: Đức. 

Bộ 11 2.900.000 2.750.000 2.600.000 2.900.000 

11 

Nồi chiên không dầu, hiệu: 

Tefal Fxl00015, model: Serie 

LF01-P, điện áp: 220-240V/50-

60Hz, công suất: 1430W, xuất 

xứ: Trung Quốc. 

Bộ 18 1.800.000 1.600.000 1.800.000 1.800.000 

12 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL 

INGENIO EXPERTISE, đường 

kính chảo: 22/26cm, xuất xứ: 

Pháp. 

Bộ 4 750.000 700.000 690.000 750.000 

13 
Bộ 05 nắp nhựa đậy thức ăn, 

hiệu: Vonshef. 
Bộ 20 275.000 220.000 240.000 275.000 

14 
Dụng cụ lau kính không dây, 

hiệu: Vileda. 
Chiếc 6 600.000 500.000 550.000 600.000 

15 

Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe 

Minta, model: 3216800, xuất 

xứ: Bồ Đào Nha. 

Bộ 2 2.000.000 1.950.000 1.900.000 2.000.000 

16 

Nồi chiên không dầu, hiệu 

Tefal YV9601, model: Serie 

021A, điện áp: 220-

230V/50Hz, công suất: 1280-

1400W, xuất xứ: Pháp. 

Bộ 22 2.000.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 

17 

Nồi chiên không dầu, hiệu: 

Philips, model: HD9630, điện 

áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bộ 16 2.700.000 2.500.000 2.400.000 2.700.000 
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18 

Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: 

Grohe, model: 26114001, xuất 

xứ: Bồ Đào Nha. 

Bộ 2 6.800.000 6.500.000 6.300.000 6.800.000 

19 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: 

Bosch, model: PIE631FB1E, 

điện áp: 220-240V/50-60Hz, 

công suất: 7400W, xuất xứ: 

Tây Ban Nha. 

Bộ 4 5.400.000 5.000.000 5.200.000 5.400.000 

20 

Nồi chiên không dầu, hiệu: 

Philips, model: HD9652, điện 

áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bộ 17 2.700.000 2.500.000 2.400.000 2.700.000 

21 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: 

Bosch, model: PIE631FB1E, 

điện áp: 220-240V/50-60Hz, 

công suất: 7400w, xuất xứ: Tây 

Ban Nha. 

Bộ 18 5.400.000 5.000.000 5.200.000 5.400.000 

III 
Tài sản thuộc vận đơn số 

58017211095       

1 
Nhiệt kế điện tử, hiệu: Sanitas, 

model: SFT77. 
Chiếc 896 220.000 200.000 195.000 220.000 

Bước 4.  Lập luận về mức giá cuối cùng: 

Căn cứ vào các yếu tố: 

+ Loại tài sản: Gồm nhiều loại tài sản khác nhau 

+ Tình trạng: Hàng thu giữ trong kho đã lâu, lỗi thời về công nghệ, mẫu mã, kiểu dáng, 

hình thức bảo quản không đảm bảo vỏ bị gập, móp, rách. 

+ Yếu tố ảnh hưởng tới giá thành: Hàng lưu kho đã lâu, bao bì bị móp, rách, không kiểm 

tra được tình trạng hoạt động, chất lượng của hàng hóa, không có chế độ bảo hành của nhà sản 

xuất, rủi ro thanh khoản do các yếu tố đặc thù của tài sản. 

+ Báo giá chào mua của 3 đơn vị: Các báo giá giống nhau về phương thức thanh toán, 

nhận hàng...chỉ khác yếu tố tài chính, giá chào mua. 

Căn cứ điều 4 mục II của Tiêu chuẩn thẩm định giá số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 

158/2014/TT-BTC ngày  27/10/2014 của Bộ Tài chính: Căn cứ tính hữu ích của tài sản chúng 

tôi lựa chọn mức giá cao nhất của báo giá chào mua để làm căn cứ xác định tài sản thẩm định 

giá. 

Do vậy, Tổ thẩm định giá của Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương 

Đông đánh giá các báo giá chào mua của 3 đơn vị trên là phù hợp và lựa chọn đơn vị có báo 

giá chào mua lớn nhất làm căn cứ để xác định giá trị tài sản thẩm định. Tài sản cần thẩm định 

theo yêu cầu tại thời điểm tháng 04 năm 2024 như sau: 
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Stt Tài sản thẩm định giá 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Tài sản thuộc vận đơn số 18185736         

1 

Máy hút mùi nhà bếp, hiệu: Bosch, model: 

DWK98PP60, điện áp: 220-240V/50-60HZ, 

xuất xứ: Đức. 

Chiếc 2 10.500.000 21.000.000 

2 

Lò hấp, hiệu: Siemens, model: 

CD634GBS1, điện áp: 220/240V-50/60Hz, 

công suất: l,75 Kw, xuất xứ: Pháp. 

Chiếc 2 11.000.000 22.000.000 

3 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, model: 

3216800, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 6 2.000.000 12.000.000 

4 

Bếp nướng, hiệu: WMF Lono Raclette, điện 

áp: 220/240V-50/60Hz, công suất: 1260-

1500W. 

Chiếc 5 1.550.000 7.750.000 

5 

Bếp từ đôi, hiệu: Caso pro menu 3500, 

model: VP2-35D, điện áp: 230V/50HZ, 

công suất: 3500W. 

Chiếc 2 2.000.000 4.000.000 

6 

Máy sưởi, hiệu: Honeywell, model: 

Hz445E4, điện áp: 220/240V-50Hz, công 

suất: 1800W, xuất xứ: Trung quốc. 

Chiếc 1 1.200.000 1.200.000 

7 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 20 1.100.000 22.000.000 

8 

Máy xay đa năng, hiệu: SilverCrest, model: 

SMZC 500 B2, điện áp: 220/240V-50/60Hz, 

công suất: 500W, sản xuất: 04-2018 

Chiếc 5 370.000 1.850.000 

9 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung 

tích: 1,7L. 
Chiếc 5 550.000 2.750.000 

10 
Nồi hấp WMF, 01 chiếc có nắp, model: 

0720906041, kích thước: lx20cm. 
Chiếc 5 440.000 2.200.000 

11 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model:ZIS-

D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước 

khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 10 360.000 3.600.000 

12 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 19 1.100.000 20.900.000 

13 Giầy nữ Đôi 2 50.000 100.000 

14 Ủng nữ Đôi 1 100.000 100.000 

15 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto, model :ZIS-

D003, kích thước thớt: 

DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kích thước 

khay hứng nước: 

DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm. 

Chiếc 3 360.000 1.080.000 
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16 
Máy chiết xà phòng, hiệu: Simplehuman, 

model: ST1019. 
Hộp 5 600.000 3.000.000 

17 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 1 750.000 750.000 

18 
Cặp lồng giữ nhiệt Emsa Mobility, dung 

tích: 1,7L. 
Chiếc 19 550.000 10.450.000 

19 
Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, model: 

27320000. 
Bộ 9 5.400.000 48.600.000 

20 
Bộ dao dĩa WMF, quy cách đóng gói: 60 

món/bộ. 
Bộ 1 1.500.000 1.500.000 

21 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 

1507145, xuất xứ: Trung Quốc. 
Chiếc 6 550.000 3.300.000 

22 
Bộ cốc pha lê Bohemia Selection, quy cách 

đóng gói: 24 chiếc/thùng. 
Thùng 4 1.100.000 4.400.000 

23 

Nồi WMF Funcition, 01 chiếc có nắp, kích 

thước: lx24cm, dung tích: 8,8L, xuất xứ: 

Đức. 

Chiếc 1 550.000 550.000 

24 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, model: 

26114001, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 1 6.800.000 6.800.000 

25 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9652, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W. 

Bộ 4 2.700.000 10.800.000 

26 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9630, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Ky, 

Bộ 13 2.700.000 35.100.000 

27 
Sen cây Crometta S240 Hansgrohe, model: 

27320000. 
Bộ 30 5.400.000 162.000.000 

  Tổng I     
 

409.780.000 

II Tài sản thuộc vận đơn số 18185745     
  

1 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal Fxl00015, 

model: Serie LF01-P, điện áp: 220-

240V/50-60HZ, công suất: 1430W, xuất xứ: 

Trung Quốc. 

Chiếc 6 1.800.000 10.800.000 

2 

Lò nướng, hiệu: Bosch, model: 

HBG675BW1, điện áp: 220-240V/50-60Hz, 

xuất xứ: Đức. 

Chiếc 1 10.500.000 10.500.000 

3 
Bàn ủi hơi nước, hiệu: Miele, model: 

B3847, điện áp: 220-240V/50-60HZ. 
Chiếc 1 23.500.000 23.500.000 

4 Chậu rửa Blanco Subline 400-U Chiếc 1 3.400.000 3.400.000 

5 

Bếp từ Siemens, model: EX375FXB1E, 

điện áp: 220-240V/50-60Hz, công suất: 

3700W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Chiếc 1 5.700.000 5.700.000 
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6 

Set 02 Chảo TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 2 750.000 1.500.000 

7 
Vòi rửa, hiệu: Grohe minta, model: 

32168000, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 1 2.000.000 2.000.000 

8 
Dụng cụ hấp cá, hiệu: VonSheft, model: 

1507145, xuất xứ: Trung Quốc. 
Chiếc 1 550.000 550.000 

9 
Bộ nồi Inox, hiệu: Silit Toskana, 10 chiếc 

(07 nồi + 02 chảo + 01 nắp đậy chảo)/01 bộ. 
Bộ 15 2.300.000 34.500.000 

10 

Bộ nồi WMF Funcition 04 chiếc có nắp, 

kích thước: lxl6cm/lx20cm/lx20cm/lx24cm, 

dung tích: 1,9L, 2,5L, 3,9L, 5,7L, xuất xứ: 

Đức. 

Bộ 11 2.900.000 31.900.000 

11 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Tefal Fxl00015, 

model: Serie LF01-P, điện áp: 220-

240V/50-60HZ, công suất: 1430W, xuất xứ: 

Trung Quốc. 

Bộ 18 1.800.000 32.400.000 

12 

Set 02 chảo, hiệu: TEFAL INGENIO 

EXPERTISE, đường kính chảo: 22/26cm, 

xuất xứ: Pháp. 

Bộ 4 750.000 3.000.000 

13 Bộ 05 nắp nhựa đậy thức ăn, hiệu: Vonshef. Bộ 20 275.000 5.500.000 

14 Dụng cụ lau kính không dây, hiệu: Vileda. Chiếc 6 600.000 3.600.000 

15 
Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe Minta, model: 

3216800, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 2 2.000.000 4.000.000 

16 

Nồi chiên không dầu, hiệu Tefal YV9601, 

model: Serie 021A, điện áp: 220-

230V/50Hz, công suất: 1280-1400W, xuất 

xứ: Pháp. 

Bộ 22 2.000.000 44.000.000 

17 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9630, điện áp: 230V/50Hz, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bộ 16 2.700.000 43.200.000 

18 
Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe, model: 

26114001, xuất xứ: Bồ Đào Nha. 
Bộ 2 6.800.000 13.600.000 

19 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, model: 

PIE631FB1E, điện áp: 220-240V/50-60HZ, 

công suất: 7400W, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Bộ 4 5.400.000 21.600.000 

20 

Nồi chiên không dầu, hiệu: Philips, model: 

HD9652, điện áp: 230V/50HZ, công suất: 

2225W, xuất xứ: Thổ NhĩKy 

Bộ 17 2.700.000 45.900.000 

21 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: Bosch, model: 

PIE631FB1E, điện áp: 220-240V/50-60Hz, 

công suất: 7400w, xuất xứ: Tây Ban Nha. 

Bộ 18 5.400.000 97.200.000 

  Tổng II     
 

438.350.000 
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III Tài sản thuộc vận đơn số 58017211095     
  

1 

Nhiệt kế điện tử, hiệu: Sanitas, model: 

SFT77. 
Chiếc 896 220.000 197.120.000 

  
Tổng III     

 
197.120.000 

  Tổng I+II+III     
 

1.045.250.000 

Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng./. 

Ghi chú: Giá trên không bao gồm thuế; là giá mua tại kho người bán./. 

7.  Thời hạn và hiệu lực của kết quả thẩm định giá:  

180 ngày kể từ ngày ký. 

8.  Những điều khoản loại trừ và hạn chế:  

Xem tại Chứng thư thẩm định giá số: 02428808-PD/CTTĐG của Công ty cổ phần Giám 

định và Thẩm định giá Phương Đông. 

 T/M CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH VÀ 

THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG 
 

   THẨM ĐỊNH VIÊN 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

  NGUYỄN NGỌC THUYÊN ĐỖ TRÍ DŨNG 

Số thẻ: XII17.1860 Số thẻ: IX14.1072 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG 

ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@gmail.com 

Địa chỉ: Biệt thự BT5, số 52 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. ĐT: (84.24) 62605645. 

ẢNH MINH HOẠ (KÈM THEO CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH SỐ 02428808 - PD)/ PHỤ LỤC SỐ: 02428808-01 

Trang số 1/25 

 

1. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

  

 

2. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

  

 

3. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 
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4. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

  

 

5. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Chảo hiệu: TEFAL 

INGENIO EXPERTISE 

 

 

 

 

6. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nồi chiên không dầu, hiệu: 

Tefal Fxl00015, model: 

Serie LF01-P 
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7. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

 

Nồi chiên không dầu, hiệu: 

Tefal Fxl00015, model: 

Serie LF01-P 

 

  

 

8. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Máy sưởi, hiệu: Honeywell, model: 

Hz445E4 

  

 

9. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Máy sưởi, hiệu: Honeywell, 

model: Hz445E4 
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10. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bếp nướng, hiệu: WMF Lono 

Raclette 

  

 

11. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bếp nướng, hiệu: WMF Lono 

Raclette 

  

 

12. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bếp từ đôi, hiệu: Caso pro menu 

3500 
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13. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bếp từ đôi, hiệu: Caso pro menu 

3500 

  

 

14. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe 

Minta 

  

 

15. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Vòi rửa nhà bếp, hiệu: Crohe 

Minta 
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16. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Lò hấp, hiệu: Siemens, model: 

CD634GBS1 

  

 

17. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Lò hấp, hiệu: Siemens, model: 

CD634GBS1 

  

 

18. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 
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19. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

  

 

20. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bộ vòi sen tắm đứng, hiệu: Grohe 

  

 

21. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nồi chiên không dầu, hiệu: 

Philips 
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22. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nồi chiên không dầu, hiệu: 

Philips 

  

 

23. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nồi chiên không dầu, hiệu: 

Philips 

  

 

24. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bộ cốc pha lê Bohemia 

Selection 
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25. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bộ cốc pha lê Bohemia 

Selection 

  

 

26. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bộ cốc pha lê Bohemia 

Selection 

  

 

27. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Thớt rã đông, hiệu: 

Gemitto 
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28. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Thớt rã đông, hiệu: Gemitto 

  

 

29. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Máy chiết xà phòng, hiệu: 

Simplehuman 

  

 

30. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Máy chiết xà phòng, hiệu: 

Simplehuman 
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31. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Cặp lồng giữ nhiệt Emsa 

Mobility 

  

 

32. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Dụng cụ hấp cá, hiệu: 

VonSheft 

  

 

33. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Dụng cụ hấp cá, hiệu: 

VonSheft 
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34. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nồi WMF Funcition 

  

 

35. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nồi WMF Funcition 

  

 

36. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bộ dao dĩa WMF 
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37. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bộ dao dĩa WMF 

  

 

38. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nồi chiên không dầu, hiệu 

Tefal YV9601 

  

 

39. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nồi chiên không dầu, hiệu 

Tefal YV9601 
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40. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Sen cây Crometta S240 

Hansgrohe 

  

 

41. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Sen cây Crometta S240 

Hansgrohe 

  

 

42. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Sen cây Crometta S240 

Hansgrohe 
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43. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nồi hấp WMF 

  

 

44. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nồi hấp WMF 

  

 

45. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Máy xay đa năng, hiệu: 

SilverCrest 
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46. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Máy xay đa năng, hiệu: 

SilverCrest 

  

 

47. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Dụng cụ lau kính không 

dây 

  

 

48. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Dụng cụ lau kính không 

dây 
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49. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bộ 05 nắp nhựa đậy thức 

ăn 

  

 

50. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bộ 05 nắp nhựa đậy thức 

ăn 

  

 

51. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Giầy nữ 
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52. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Ủng nữ 

  

 

53. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bộ nồi Inox, hiệu: Silit 

Toskana 

  

 

54. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

  

Bộ nồi Inox, hiệu: Silit Toskana 
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55. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

  

 

56. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bộ nồi WMF Funcition 

  

 

57. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bộ nồi Inox, hiệu: Silit 

Toskana 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG 

ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@gmail.com 

Địa chỉ: Biệt thự BT5, số 52 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. ĐT: (84.24) 62605645. 

ẢNH MINH HOẠ (KÈM THEO CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH SỐ 02428808 - PD)/ PHỤ LỤC SỐ: 02428808-01 

Trang số 20/25 

 

58. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bếp từ Siemens, model: 

EX375FXB1E 

  

 

59. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bàn ủi hơi nước, hiệu: 

Miele 

  

 

60. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bàn ủi hơi nước, hiệu: 

Miele 
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61. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Chậu rửa Blanco Subline 

400-U 

  

 

62. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Chậu rửa Blanco Subline 

400-U 

  

 

63. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Lò nướng, hiệu: Bosch 
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64. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, hiệu: 

Bosch 

  

 

65. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Bếp từ 04 vùng nấu ăn, 

hiệu: Bosch 

  

 

66. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Máy hút mùi nhà bếp, 

hiệu: Bosch 
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67. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Máy hút mùi nhà bếp, 

hiệu: Bosch 

  

 

68. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Máy hút mùi nhà bếp, 

hiệu: Bosch 

  

 

69. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Máy hút mùi nhà bếp, 

hiệu: Bosch 
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70. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nhiệt kế điện tử, hiệu: 

Sanitas 

  

 

71. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nhiệt kế điện tử, hiệu: 

Sanitas 

  

 

72. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nhiệt kế điện tử, hiệu: 

Sanitas 
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73. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nhiệt kế điện tử, hiệu: 

Sanitas 

  

 

74. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nhiệt kế điện tử, hiệu: 

Sanitas 

  

 

75. HIỆN TRẠNG CỦA TÀI 

SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Nhiệt kế điện tử, hiệu: 

Sanitas 
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1. HIỆN 

TRẠNG ĐƠN 

VỊ BÁO GIÁ 
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f:1Trao d6ivA chuyen m6n va lhay d& ft6ng [n chitiiil lai FaceBook Ma 56

lrrue.

< Doanh nghiep s$ d!,ng HoA DoN olEN Tt] .rie coNG rY cO PHAN

t\ sA.

MA

NgAnh ngn6 kinn doanh

Nginh

cua. x6, beo 96 ve bao quan 96

Sdn xuAt 96 d6n, gd lang, vin 6p ve ven mdng khiic

sen xuat d6 96 xay dlrng

Sah xuat san pham khdc lt 96;sen xudt san pham tr tre, n,a, rdm, ra

vd vat lieu 16l ben

Sdn xu5t ho5 .hat co ban

1610

1621

1629

2011

3'100

3811

3821

3830

4101

4102

4221

4222

4223

4229

4291

4292

4293

4299

4530

2410 Sl;n xuAt s6t, th6p, gang

Gia cdng co khi: xu Vva tr6ng phi kim loai

San xuSt giudng, li, ban, gh6

Thu gom l5c thdi khong doc hai

X0, li vi tiCu hui ftic thei kh6ng doc h?i

I ar cne pne lgu

xay dung nha dE d

Xay dung nhe khOng dB d

Xay dung cdng trinh diCn

xay dung cdng trinh cip, thoet nudc

Xay dgng c6ng trjnh vj6n th6ng,lhong tin li6n hc

Xay dgng c6ng trinh cong ich khac

XAy drrng c6ng hlnh thiy

Xay dung cdng trinh khai kho5ng

Xay dung cong trihh ch6 bi6n, ch6 tao

Xay dung cong tflnh ki thuAl den dung khec

Ban phu tong ve c€c bO phan phv trq cua 6 16 va xe c6 dong co khac

https://masothue.com/OlO7762g7-cong-ty-tnhh-san-xuat-va-thuong-mai-toz-viet-nam
2t1



4124D4,4i51 ?M 0107762547 - CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI TOZ VIET NAM - MASOThUE

Ma Nginh

4541 B5o m6 t6, xe mey

4543 Bdn phu ttng va cdc b0 phan phu trq coa m0 t6, xe m5y

4649 Bdn buon d6 dUhg khao cho gi8 dinh

4651 B6n bu6n m6y vi tinh, thi6t bi ngoai vi vA phan mBm

4652 B6n bu6n hi6t bive linh kien diCn tu, viEn h6ng

4659 B6n bu6n may m6c, thiSt bi vd phv tong mdy khac

4661 Ban bu6n nhiCn lieu rrin, ldng, khi va dc s6n phAm [6n quan

4663 B6n bu6n vat lieu, th'6t bi lip dat kh6c lrong x6y dmg

4669 B6n bu6n chuyAn doanh khic chua dugc phen vao dau

1741 B6n ld m5y vi tinh, fliCl bi ngoar vi, phah mgm va hi6l bi vien thOng

trong cic cua hang chuyCn doanh

4759 Bin 16 dd arlon gla dvhg, gluoig. td' bAn, gh6 va dd nol th{t tuong

tu, d;h va bO dEh dl6n, d6 ding gla dinh khtic chua ilugc phen

vao dau uong ciic cua hing chuyen doanh

4713 B6n ld hang h6a kh6c moi trong c5c cU'a hang chuyCn doanh

4774 8ah ld hang h6a de qua su dung lrong cdc cta heng chuyen doanh

4933 Van ljihang h6a blng duong bq

5610 Nha hang va c5c dici vu 6n u6ng phvc vu luu dong

Tra cuu ma s6 tnu6 c6ng ty tqi Phucrng M!

Dinh 2

CONG TY TNHH INTERGIS VINA

ll ila s6 thu6: 0015216107

t Nguoi dai dien: JEONG SANG/N

9 Tang 13, Tda nhe Deloch, s6I duong T6n ThAt Thuvdt, Phudng My oinh 2,

Quan Nam Ti, Licm, Thanh ph6 Hd NOi, Viot Nam

c6NG w rNHH THUoNG MAI ve sAN xuAr xac vlET NAlv

# Ma s6 thu6: 01106'11273

t Nguoi dai diEn: NGUYEN TRUNG KIEN

I 56 nha 11, ng6ch 3A, ng6 9 dulng Lc Otic The, Phulng MtOlnh 2' QuAn Nam

Tri Licm, Thenh ph6 He Noi, Viet Nam

https://masothue.com/o'107762547-cong-tylnhh-san-xuaFva-thuong-mai-toz-viet-nam
311
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cONG Ty c6 pnAN crAu olmr vA rnAu olNn crA pnUoNc oONc

ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@gmail.com

Dia chi: Biet thu BT5, si5 52 Linh Nam, phudng Mai DQng, qufln Hoang Mai, thanh pho He NOi. DT: (t4.4) 62605645

PrrrEU KHAO SAr rrq TRTIONG

r. THONG TIN vt rAr sAN olxn crA:
- Don vi quan ly: Cpc di6u tra ch6ng bu6n lfu - Tdng cuc Hii Quan.

- Dia chi: Tda nhd Hii Quan, sl5 9 Duong Dinh NghQ, phuong Y€n Hda, qufn CAu Gi6y,

thanh phi5 Ha NOi.

- T6n tdi san: D6 ttiQn, d6 gia dpng ld m6y m6c, tfritit ti *ra Utip, nhd tim.

- Dac ditim tdi s6n: Ld c6c tai sin vi ph4m bi thu git, dang duoc lrru kho t4i tlia ban

huyQn S6c Son, thanh pno ua Noi. c6c tdi san ld hdng chua qua su dpng, tla sin xu6t tu l6u

nhrmg do lrru kho da l6u mQt sti hdng h6a da l6i thdi cdng nghQ, bao bi b6n ngodi bi gfp,

m6p, rdch vir ld hdng thanh ly n6n khdng cO ytiu tO bio hdnh ldm gi6m gi6 tri tdi san.

- Danh mpc chi ti6t tdi sin th6m dinh gi5:

oYt
valuation

nd inspection

I
,1 I

f

Dtrn
vi

s6
lugngsn Tlri sin thim tllnh gi6

Tii sin thuQc vfn don s6 18185736I
Chii5c 2M6y hrit mti nhd btip, hiQu: Bosch, model: DWK98PP60, tliQn

6p: 220-240Y I 50-60H2, xudt xri: Dtic.1

Chii5c 2Ld h6p, hiQu: Siemens, model: CD634GBS1, tliQn iq:2201240Y-
50/60H2, c6ng suAt: l,75Kw, xuAt xri: Ph6p.2

B6 63
Voi rua nhd bi5p, hi€u: Crohe Minta, model: 3216800, xu6t xi:
gO Ddo Nha.

Chi6c 54
B6p nudng, hiQu.: WMF Lono Raclette, diQn 6p: 2201240Y-

50160H2, c6ng suat: 1260-1500w.

Chi6c 25
Btip tt tl6i, hiQu: Caso pro menu 3500, model: W2-35D, tliQn rip:

230Y150H2, c6ng sudt: 3500W.

Chitic I6
M6y su0i, hiQu: Honeywell,
2201240Y-50H2, c6ng su6t: 1800

model: H2445E4, <liQn 6p

W, xu6t xri: Trung Qu6c.

Thr)ng 207
BQ c6c pha 16 Bohemia Selection, quy c6ch d6ng g6i: 24

chiilc/thtng.

5Chi6c8
Mdy xay da ndng, hiQu: SilverCrest, model: SMZC 500 82, tti€n

apizzoiz+ov-sorcour, c6ng su6t: 500w, san xu6t: 04-2018

5Chi€c9 Cap l6ng git nhiQt Emsa Mobility, dung tich: 1,7L.

Chi6c 5NOi tr6p WMF, 0l chi6c c6 nip, model: 0720906041, kich thu6c:
lx2Ocm.

10

l0Chi6c
Thot rE d6ng, hiQu: Gemitto, model: ZIS-D003, kich thudc thot:

DxRxC:(29,5x20,5x0,2)cm, kich thudc khay himg nudc:

DxRxC:(3 4,5x24,5 x3,5)cm.
11

19ThtngBQ.cdc pha 16 Bohemia Selection, quy c6ch d6ng g6i: 24

chiOc/thtng.
t2

WF TD.OI .06 - OVI Trang I / 4
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cdNc rv c6 pnAN crAu olNn vA rnA*r opln crA prnroxc odxc
ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@gmail.com

Dia chi: BiCt thu BT5, s6 52 LTnh Nam, phudng Mai DQng, quan Hoeng Mai, thanh Ph6 Ha NOi. DT: (E4.4) 62605645

--
j5d2-

V TNHi

urtl}lc r

)z
NA9
ln-uy

2D6i13 Gidy nt
ID0it4 Ung nt

3Chi€c15

Thot rE d6ng, hiQu: Gemitto, model: ZIS-D003, kich thu6c thot:
DxRxc:(29,5x20,5x0,2)cm, kich thudc khay himg nudc:
DxRxC:(34,5x24,5x3,5)cm.

5H0pt6 M6y chi6t xd phdng, hiQu: Simplehuman, model: ST1019.

B0 It7
Set 02 ch6o, hiQu: TEFAL INGENIO EXPERTISE, dulng kinh
chio 22126cm, xu6t xri: Ph6p.

Chit5c l918 Cap l6ne git nhiQt Emsa Mobility, dung tich: 1,7L.

B0 9Sen cdy Crometta 5240 Hansgrohe, model: 27320000.19

IB020 B0 dao dia WMF, quy crich d6ng g6i: 60 m6n/bQ.

Chi6c 62l Dgng cq h6p c6, hiQu: VonSheft, model: 1507145, xu6t xri: Trung

Qudc

4Thung22
BQ c6c pha l€ Bohemia Selection, quy c6ch d6ng g6i: 24

chi6c/thtng.

Chitic I23
NOi WMF Funcition, 0l chi6c c6 n6p, kich thu6c: lx24cm, dung

tich: 8,8L, xu6t xri: Dric.

B0 I86 vdi sen tim drmg, hiQu: Grohe, model: 26114001, xu6t xi: Bti
Ddo Nha.

24

B6 4NOi chien khdng dir', hiQu: Philips, model: HD9652, diQn 6p:

230Y150H2, c6ng su6t: 2225W.25

B0 l326
, model: HD9630, tliQn 6p:

xri: Th6 Nhi K,.
NOi chiCn kh6ng ddu, hiQu: Philips
230Y150H2, c6ng sudt: 2225W,xttdt

30B027 Sen c6y Crometta 5240 Hansgrohe, model: 27320000

il Tiri sin thuQc v$n dcrn s6 18185745

Chi6c 61

Ndi chi6n khdng ddu, hiQu: Tefal Fxl000l5, model: Serie LF01-P,
diQn 6p: 220-2ioYl5o-60H2, c6ng sudt: 1430w, xu6t xri: Trung

Qu6c.

Chi€c ILd nu6ng, hiQu: Bosch, model: HBG675BW1, diQn 6p: 220-

240Y150-60H2, xudt xri: Duc.2

IChi€c3
Ban ti hoi nudc, hiQu: Miele, model: 83847, tliQn 6p: 220-
240Y150-60H2.

IChi€c4 Chdu rua Blanco Subline 400-U

IChi6c5
Biip tu Siemens, model: EX375F)(BlE, diQn 6p: 220-240Y/50-
60i2, cdngsu6t, 3700w, xuAt xri: Tdy Ban Nha.

2B0Set 02 Chio TEFAL INGENIO E)GERTISE, dudng kinh ch6o:

221 26cm, xu6t xri : Ph6p.
6

IB0Vdi nra, hi6u: Grohe minta, model: 32168000,

Nha

xu6t xr?: gO oeo
7

I4/F-TD.01.06-OVl Trang 2 / 4
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ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@gmail.com

Dia chi: BiCt thu BT5, sri 52 Linh Nam, phudng Mai DOng, quan Hoeng Mai, thanh ph6 Ha NOi. DT: (84.4) 62605645

8
Dung cu h6p c6, hiQu: VonSheft, model: 1507145, xu6t xri: Trung

Qu6c.
ChiiSc I

9
BQ n6i Inox, hiQu: Silit Toskana, 10 chii5c (07 n6i + 02 ch6o + 0l
n6p ddy ch6o)i0l bQ.

B0 l5

l0

!
nap,
1,9L,

S0 n6i WMF Funcition 04
lxl6cm/lx2 0 cm/1x20 cml lx24 cm,
5,7L,*rdtxu: Dfc.

chi6c c6
dung tich:

kich thu6c:
2,5L, 3,9L, B0 11

1l
NOi chien khdng dAu, hiQu: Tefal Fxl000l5, model: Serie LF0I-P,
<IiQn 6p: 220-240Y150-60H2, c6ng sudt: 1430W, xudt xti: Trung

Qudc.

B0 l8

t2
Set 02 ch6o, hiQu: TEFAL INGEMO EXPERTISE, dudng kinh
chito:22126cm, xu6t xi: Ph6p.

B0 4

13 B0 05 nip nhlra ttfy thric In, hiQu: Vonshef. B0 20

t4 Dung cu lau kinh kh6ng ddy, hiQu: Vileda. Chii5c 6

l5
Vdi rua nhd b6p, hiQu: Crohe Minta, model: 3216800, xu6t xri:
Bii Ddo Nha.

B0 2

t6
Ntii chi6n kh6ng diu, hiQu Tefal YV960l, model: Serie 021A.,

diQn 6p: 220-230YlsllFtz c6ng suSt: 1280-1400W, xu6t xri, PhAp.
B0 22

t7 NOi chi6n khdng dAu, hiQu: Philips, model: HD9630, diQn 6p:

230Y/50H2, c6ng suAt: 2225W, xu6txri: ThONhiK,.
B0 t6

18
86 vdi sen tim dtmg, hiQu: Grohe, model: 26114001, xudt xr?: B

Ddo Nha.

o B0 2

t9
Bt5p tt 04 ving n6u in, hiQu: Bosch, model: PIE63IFB1E, <IiQn

api zzo-zlovn0-60H2, c6ng su5t: 74oow, xu6t xr?: Tdy Ban

Nha.

B0 4

20
NOi chien kh6ng dAu, hiQu: Philips, model: HD9652, diQn 6p:

230Y150]Fr2, c6ng su6t: 2225w, xu6t xi: Tho Nhi K,. B0 t7

2l
B6p ttr 04 virng n6u dn, hiQu: Bosch, model: PIE63lFBlE, tliQn

api zzo-z+ovls0-60H2, c6ng su6t: 7400w, xu6t xri: Tdy Ban

Nha.

B0 l8

ilI Tiri sin thuQc v$n don sii 58017211095

I Nhiet k6 dien tt, hiQu: Sanitas, model: SFT77. Chi6c 896

II. THONG TIN KHAO SAT:

- T6N (ION Vi: CONG TY TNI{H SAN XUAT VA TTilJONG MAI TOZ VIET NAM

- Dia chi: Sti 3,{, ng6ch 631180190 dudng L€ Dric Thg, to Oan pn6 3 Pht My, phuong M!
Dinh 2, quQn Nam Tt Li6m, thanh ph6 Ha NOi.

- C[n cri h€n ciic to4i thitit bf, xu6t xr?, model, s5 luqng tdi san thAm dinh, hinh nnh hi€n

tr4ng do tton vi Phuong D6ng cung c5p tr.uc titip, dia di6m kho luu git tdi san, phuong thr?c

l6y hing.

ffi.
>,-
IONG I

riurivi
T(

,.VlEI

g
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cdNc rv cO psAN cIAu olNn vA rnAvr olNn crA pHr/oxc o0xc
ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

Website: thamdinhphuongdong.com - Email : phuongdong.ovi@gmail.com

Dia chi: Bi6t thu BT5, s6 52 Linh Nam, phudng Mai DQng, qu{n Hodng Mai, thdnh phd HA NOi. DT: (E 4.4) 62605645

- CIn cr? tinh hinh vd nhu cdu kinh doanh cta C6ng ty

- C6ng ry TOZViCI Nam tlua ra gi6 chiro mua d6i vdi 16 thi6t bi, vflt dpng c6 thong tin vd

tinh hang nhu tr6n ld: 1.045.250.000 VI\D (Kim theo bdo giti chi tiiit).

Ghi chti: Gid tuAn kh6ng bao g6m thuii, ld gid mtn tqi kho ngrdi bdn

sAocrA
Hd NQi, ngoy.n thdngdlndm 2024

Nguiri tlidu tra

l$n Va"n fVa,n

'16

NG

lAN XUN VA

TO

VIET

NJ

C

\Y

/- ir\ i FJ0C

".i!
tq-n ,:niiit 'i,/,i,ng

i,

a
o
a.
2

o
I
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cONG Ty rNHH sAN xuAr vA rmroNc MAI Toz vIPT NAM

Dia chi: 56 3,A', ng6ch 631180/90 duong LE Drlc Thq, t6 dan ph6 3 Pht My, phuong M! Dinh 2,

quQn Nam Tt Li6m, thenh Ph6 Hn NOi

M6 sti thui5: 0107762547*****DiQn tho4i: 0966158299

Hd N1ri, ngAy4l thdng findm 2024

THTI CHAO MUA

Kinh efti: QUf KHACH HANG

DAu ti6n, C6ng ty chring t6i xin grli t6i Quf kh6ch hang ldi chdo trAn trqng nh6t.

Cdng ty chring t6i da nhan duo. c vdn b6n cria Quy c6ng ty vA viQc dd nghi b6o gi6 chdo

mua di5i vdi 16 tdi sin ld: M6y m6c thi6t bi nhd t6m, nhd b6p, dd gia dpng. Thdng qua hinh

6nh do kh6c hdng cung c6p 
"e 

nipn trang thuc t6 cria 16 tdi sdn thanh ly, c6ng ty chring tdi

xin b6o gi6 nhu sau:

?I
l

\

)
t,.

stt Tiri sin th6m ilinh gi6
Don
vi

s.6

luqng
Dcrn gi6
(vND)

Thirnh ti6n
(vND)

I Thi sin thuQc vfn dcrn s5 18185736

I
M6y hrit mii nhd b6p, hiQu: Bosch,

model: DWK98PP60, diQn 6P: 220-

24OYI5O-6OHZ, xu6t xri: Dr?c.

Chi6c 2 10.500.000 21.000.000

2

Ld h6p, hiQu: Siemens, model:

CD634GBSl, tliQn 6p: 2201240Y-

50160H2, c6ng su6t: L75Kw, xu6t ni:
Ph6p.

Chi€c 2 I l 000.000 22.000.000

3

Vdi rua nhd b6p, hiQu: Crohe Minta,

model: 3216800, xu6t xri: 86 Ddo

Nha.

B0 6 2.000.000 12.000.000

4

B,5p nudng, hiQu: WMF Lono

Raclette, diQn 6p:2201240V-50/60H2,

cdng su6t: 1260-l5oow.

Chi6c 5 1.550.000 7.750.000

5

Bt5p tu il6i, hiQu: Caso pro menu 3500,

model: W2-35D, diQn 6P:

23OYISOHZ, c6ng su6t: 3500w.

Chi€c 2 2.000.000 4.000.000

6

M6y sudi, hi6u: Honeywell, model:

H244584, tliQn 6p: 2201240Y'50H2,

c6ng suSt: 1800w, xu6t xri: Trung
iquoc.

Chi6c I l 200.000 1.200.000

7
BQ c6c pha l0 Bohemia Selection, quY

crich d6ng gbi:24 chi6clthing.
Thtng 20 1.100.000 22.000.000

I



zl\
\r
iNrF
ftL( r

\44.
.-.,
i.,.

8

}.{,dy xay tla ning, hi6u: SilverCrest,

model: SMZC 500 82, tliQn 6P:

2201240Y -5Ol 60H2, c6ng su6t: 500W,

si,n xu6t: 04-2018

Chi€c 5 370.000 1.850.000

9
C[p l6ng giii nhi6t Emsa MobilitY,

dung t[ch: 1,7L.
Chi€c 5 550.000 2.750.000

l0
NOi tr6p WMF, 01 chitic c6 nip,
model: 0720906041, kich thu6c:

lx20cm.

Chi6c 5 440.000 2.200.000

1t

Thot rd d6ng, hiQu: Gemitto,

model:ZIS-D003, kich thudc thot:

DxRxc:(29,5r0,5x0,2)cm, kich

thudc khay hung nudc:

DxRxC:(34,5r4,5x3,5)cm.

Chi6c 10 360.000 3.600.000

t2
BQ ci5c pha 16 Bohemia Selection, quy

c6ch d6ng g6i: 24 chiiic/thtng.
Thung t9 1.100.000 20.900.000

l3 Gi6y nt D0i 2 50.000 100.000

14 Ung nt D6i I 100.000 100.000

15

Thot rd tl6ng, hiQu: Gemitto, model

:ZIS-D003, kich thudc thot:

DxRxc:(29,5x20,5x0,2)cm, kich

thudc khay hung nudc:

DxRxC:(34,5x24,5x3,5)cm.

Chi6c 3 360.000 1.080.000

t6
MLy chitit xd phdng, hiQu:

Simplehuman, model: STI 0 19.
H0p 5 600.000 3.000.000

17

Set 02 ch6o, hiQu: TEFAL INGENIO

EXPERTISE, <Iuong kinh ch6o:

221 26cm, xu6t xri: Ph,ip.

B0 I 750.000 750.000

18
Cpp l6ng git nhiQt Emsa MobilitY,

dung tich: 1,7L.
ChiiSc t9 550.000 10.450.000

19
Sen cdy Crometta 5240 Hansgrohe,

model:27320000.
B0 9 5.400.000 48.600.000

20
BQ dao dia WMF, quy c6ch d6ng g6i:

60 m6n/b6.
B0 I 1.s00.000 1.500.000

2t
Dpng cu hdp c6, hi€u: VonSheft,

model: 1507145, xu6t xri: Trung

Qu6c.

Chiiic 6 550.000 3.300.000

22
BQ cdc pha l€ Bohemia Selection, quY

c6ch tl6ng g6i: 24 chi6c/thtng.
Thtng 4 1.100.000 4.400.000

2
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23

N6i WNm Funcition, 0l chii5c c6 nip,
kich thudc: lx24cm, dung tich: 8,8L,

xu6t xri: Duc.

Chit5c I 5s0.000 5s0.000

24

86 vdi sen t6m dimg, hiQu: Grohe,

model: 26114001, xu6t xr?: 86 Ddo

Nha.

B0 I 6.800.000 6.800.000

25

NOi chien kh6ng dAu, hiQu: Philips,

model: HD9652, diQn 6p:230Y150H2,

cdngsu6t: 2225w.
B0 4 2.700.000 10.800.000

26

Ntii chicn kh6ng dAu, hiQu: Philips,

model: HD9630, diQn 6p: 230Y150H2,

c6ng sudt: 2225w, xu6t *,?: Tho Nhi
Ky,

B0 13 2.700.000 35.100.000

27
Sen c6y Crometta 5240 Hansgrohe,

model: 27320000.
B0 30 5.400.000 162.000.000

il Tiri sin thuQc vfn don s6 18t85745

1

Ndi chicn kh6ng diu, hiQu: Tefal

Fx100015, model: Serie LFOl-P, diQn

6p: 220-240Y150-6OHZ, c6ng su6t:

1430W, xuSt xri: Trung Quiic.

Chi€c 6 1.800.000 10.800.000

2

Ld nudng, hiQu: Bosch, model:

HBG675BWI, tliQn rip: 220-240Y I 50-

60Hz,x.udtxri: Dric.

Chi6c I 10.500.000 10.500.000

3
Ban ti hoi nudc, hi€u: Miele, model:

83847, diQn 6p 220-240Y I 50-60H2.
Chi€c I 23.500.000 23.500.000

4 Chiu rua Blanco Subline 400-U Chi6c I 3.400.000 3.400.000

5

Btip tu Siemens, model:

EX375FXBlE, diQn 6p: 220-240V150-

6oHz, c6ng su6t: 37oow, xu6t xri:

Tdy Ban Nha.

Chi6c 1 5.700.000 5.700.000

6

Set 02 Ch6o TEFAL INGENIO

DGERTISE, dudng kinh ch6o:

22l26cm,xu6t xi: Ph6p.

B0 2 750.000 1.500.000

7
Vdi rua, hi€u: Grohe minta, model:

32168000, xu6t xi: s6 Ddo Nha.
B0 1 2.000.000 2.000.000

8

Dung cg hdp c6, hi6u: VonSheft,

model: 1507145, xu6t xri: Trung

Qudc.

Chi6c 1 550.000 550.000

3
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9

BQ ndi Inox, hi€u: Silit Toskana, 10

chitic (07 n6i + 02 chio + 01 niP dflY

ch6o)/01 bQ.

B0 l5 2.300.000 34.500.000

10

BO nOi WMF Funcition 04 chi6c c6

nip, kich thudc:

lxl6cm/lx20cm/lx20cm/lx24cm, dung

tich: 1,9L, 2,5L, 3,9L, 5,7L, x.u6t xA:

Dr?c

B0 11 2.900.000 31.900.000

1l

Ndi chi6n kh6ng dAu, hi€u: Tefal

Fxl000l5, model: Serie LF0I-P, tliQn

6p: 220-240Y150-6OHZ, c6ng su6t:

1430W, xu6t xi: Trung Qu6c.

B0 l8 1.800.000 32.400.000

t2
Set 02 ch6o, hiQu: TEFAL INGENIO

E)GERTISE, tluong kinh ch6o:

22126cm, xu6t xr?: PhAp.

B0 4 750.000 3.000.000

13
B0 05 nip nhua d{y thric 6n, hiQu:

Vonshef.
B0 20 275.000 5.500.000

t4
Dung cu lau kinh kh6ng dAY, hiQu:

Vileda.
Chi6c 6 600.000 3.600.000

l5
Vdi rua nhd bi5p, hiQu: Crohe Minta,

model: 3216800, xu6t xri: 86 Dio
Nha.

B0 2 2.000.000 4.000.000

16

Ndi chien kh6ng dAu, hiQu Tefal

YV9601, model: Serie 0214, tliQn 6P:

220-23OYlsOHz, c6ng su6t: 1280-

1400W, xr6t xri, Ph,ip.

B0 22 2.000.000 44.000.000

t7

NOi chi6n kh6ng dAu, hiQu: PhiliPs,

model: HD9630, <liQn 6p: 230Y/50H2,

c6ng su6t: 2225w, xu6t xri: Th6 Nhi
K,

B0 t6 2.700.000 43.200.000

18
B0 vdi sen tim tlimg, hiQu: Grohe,

model: 26114001, xu6t xri: gO Oao Uha
B0 2 6.800.000 13.600.000

t9

B6p tu 04 virng n5u [n, hi6u: Bosch,

model: PIE631FB1E, diQn 6P: 220-

24OVI5O-6O]HZ, c6ng su6t: 7400W,

xu6t xri: Tdy Ban Nha.

B0 4 5.400.000 21.600.000

20

Ndi chicn khdng dAu, hiQu: Philips,

model: HD965 2, diQn itp: 230Y I sUA,
cdng su6t: 2225w, xu6t xti: Th6 Nhi

K,

B0 t7 2.700.000 45.900.000

4
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Btip tu 0a virng n6u 5n, hiQu: Bosch,

model: PIE631FB1E, tli€n 6P: 220-

240Y150-60H2. c6ng su6t: 7400w,

xu6t xrir Tdy Ban Nha.

B0 18 5.400.000 97.200.000

ilI Tii sin thuQc vAn tlon s,i

58017211095

I
Nhiet k6 diQn tu, hiQu: Sanitas, model:

SFT77.
Chitlc 896 220.000 197.120.000

T6ng cQng 1.045.250.000

Bdng ch&: Mfu tjt, kh6ng trdm biin muoi ldm tri€u, hai trdm ndm muoi nghin d6ng'/'

Ghi chti: Gid tAn kh6ng bao gdm thu/ GTGT, nhdn bdn giao tqi kho ngudi bdn.

R6t mong nhfln tlugc sg hqp t6c tu Quf khSch hang.

Trdn trgng, cim on!
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG 

ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@gmail.com 

Địa chỉ: Biệt thự BT5, số 52 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. ĐT: (84.24) 62605645. 
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4124124, 4:52 PM 0110183740 - CoNG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU PHUC CHI VN - MasoThue

.f ,tvusorrnr

Trang chrl Tra c[ru mi s6 thu6 ca nhan Ngirnh nghi Li€n h0

Tra cuu mA s6 thu6 > C6ng ty trlch nhiem hou han ngoai NN

TNHH THUoNG MAIvA DlcH vU PHoc cHl vN

> CONG TY

0110183740 - CoNG TYTNHH THLTONG MAI

VA DICH VU PHUC CHIVN

coNG wTNHH THuotlc MN vA Dlctl W PHoc cHl vl',|

# [,!e s6

ttrLr6

I Oia chi

0110183740

56 31 Ph6 Tuong Mai, Phudng Tuong Mai, QuAn Hoang Mai'

He Noi

Ho6ng Ou6c Mnh (l sinh n5m 1ga8 - Bic Giang)

An lh6ng lin

Ngolira Hoang Ou6c Vinh cdn d?idiCn cic doanh nghigpi

. HoANG oudc vtNH

t NgLrdidai

diCn

r. Oien thosi 0948050118

m Ngiiy hoat

dong

2022-11-l.7

! Quan tY

bdi

ChioJc slu6 Ouan Hoang Mai

I Loai hlnh

DN

Cang ty trdch nhiem h0u hgn ngcdi NN

i Tlnh trang Oang hoat dong (d6 duqc cdp GCN OKT)

cap nhat ma s6 thu6 oltola3z,lo lAn cu6i vdo 20244+2416:38:36

f] Trao d6i vd chuyen m6n va lhay d6i h6ng tin chiti6t tai Fac€8ook M6 56

ThuA.

https://masothue.com/O11O18374O-cong-ty-tnhh-thuong-mai-vaiich-w-phuc-chi'vn
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4124124, 4:52 PM 0110183740 - CoNG TYTNHH THUONG MAI VA DICH VU PHIIC CHI VN - MasoThua

Ngirnh ngh6 finh doanh

ME

0129

2410

2420

2592

2822

3312

3319

381'1

3812

3821

3830

4101

4102

4211

4212

4221

4223

4229

4291

4292

4293

Ngenh

Trdng cay lau nem khac

San xual s6t, th6p, gang

Sdn xuat kim loai mau va kim loai qui

(Kh6ng bao gdm $n xu6tvahg mi6hg)

Gia c6ng cd khi; xli li va bihg phi kim loai

Sdn xuAt may c6ig cu va m6y t?o hinh kim loqi

Si'a chna m6y moc, thi6t bi

(kh6ng gia c6ng co khi, tdi $6 ph6 E|ai, xi ma dien t?i tru si)

sla chla thidt bi khsc

Thu gom r6c tnai kh6ng doc hai

(Kh6nq chLra, phan b?i, x'i l)i,, tei cfi6 r5c thai tai d:a di6nr ru sa chinh)

Thu gom ftic thii doc hai

(Kh6ng ch&a, ph6n lo?i, xl} li, t6i ch6 r6c fiei hi atia di6m ru so chinh)

Xu li vd tieu hui nic thei kh6ng doc hAi

(Chi duqc xJ ly vi UOu h0y sau khi hoan thAnh day drl cac thi tuc ve

d5t dai, xay dung, phdng ch6y chDa ch6y,blo vC m6i trubng)

xu li va {6u hui rac hei doc hai

(Chi duoc xt li vA tieu hty sau k ti hoan thanh dey dt cic thi tuc vB

ddt ilai, xay dung, phbng ch5y chl}a dl6y,bdo vC m6i lruong)

lar che phe rreu

(Chi duqc xu ry va ti6u hiy sau khi hoan hanh aray di c5c tht tuc v6

det dai. xey dvng, phdng chSy choa chey,bao ve m6i wdng)

Xay dung nhe d6 d

Xay d\rng nha khdng de i

Xay d\rng cong trinh dudng sit

XAy dung c6ng lrinh dudng b0

X6y dung cong ttinh dien

x6y d\rng c6ng trinh clP, ho6t nuqc

Xay dvng c6ng lrlnh vi6n lhdng, th6ng tin li6n lac

Xay drrng c6ng trinh c6ng ich khdc

Xay du'ng c6ng trinh thl)y

Xey du'ng c6ng trinh khai khoeng

Xay dung c6ng trinh ch6 bi6n, d!6 tao

https://masothue.com/O'110183740-cong+y-tnhh-thuong'mai-vaiich-vu-phuc-chi-vn



4124124, 4i52 PM 0110183740 - CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU PHUC CHI VN ' MASOThUE

Ngenh

Xey dgng c6ng trinh ky lhuat dan dung kh5c

(Kh6nq bao gBm .fiia |lch det vA cdi teo d6t)

Ph6 dd
(kh6ng gdm dich vu n6 min, ho?t dong ra phd bom, min)

Chu6n bi m6t bing
(Kh6ng bao gdm dd min ve c6c loai tuong tu lai mdl bing r6y drTng)

Lep dit h+ th6ns dien

Lip irit hC trl6ng c6p, thoiit nudc, ld sudi va dieu hoa kh6ng khi

Lip dAt hC th6ng xay du'ng khac

Hoen thien c6ng trlnh xay duno

Hoat dong xay dung chuyen dung khdc

Bdn bu6n 6 t6 va xe co dong co kh6c

Khong bao gdm ho?t dong deu gi6 tai sin heo quy dihh Luat deu gid

tai san

B6n phu tung va cac bO phan phu trq coa 6 t6 ver xe co dong co khdc

(Tn, hoat dong dau gid phu iitng 616 va xe c6 dong co khec)

O?i ly, m6i gi6i, dAu gi6

(toai tru hoat dong d6u gid, moi gioi chung khodn' bdo hi6m)

B6n bu6n ndng, lam san nguyan liou (tru' 96, tre, ntla) v,r dong vat s6ng

(loaitr!' b6n bu6n czc lo?i irong vAt nha nuoc cdm kinh doanh)

Ban bu6n d6 dtng khdc clo gia dlnh

(Loai tnJi Mo bu6n dugc Pham)

4651 B6n bu6n mdy vi linh, thi6t bi ngoai vi va phAn mlm

4652 B6n bu6n thi6t bi va linh kien dien tu, vi€n h6ng

4653 Bdn bu6n mey m6c, thi6l bi va phu ting m6y nong nghiep

4659 Bin bu6n miy moc, thl6t blvd Phu tung m6y khic

Chi ti5tr - Ban bu6n mry moc, thl6t bl vn phu tung m6y khai

khodng, xay dqng. - Ben buon m6y m6c, thi6t bl dlen, vit liCu i'ien

(mey phet irien, along co dien, dey dEn vi thl6t bi khSc ding rrong

mtch dien) - Bah bu6n may m6c, thl6t blvi phu ltng miv det,

may, da giiy; - Ban bu6n mey m6c, thl6t bl vi Phf ta,ng mAy vin
phdng (tnt mayU tthh ve thl6t bl ngoelvl); - Bdh bu6n may m6c,

thi6t b! y t6 th6ng thudng lo?la,B,C; - Brn bu6n miiy m6c, thi6t b!

va phq ttng mdy khdc chua duqc phan vao deu

4661 Ban bu6n nhien [Cu ijjn, l6ng khi ve clc san phlm li6n quan

4662 B6n budn kim lo?i va qudng kim lo?i

(lo?j tru kinh doanh veng miang va vang nguyen liou)

4663 B6n bu6n vAt [eu. Ui6t bi l6p ddt khdc trong xay dsng

ME

4299

4311

1312

4321

4322

4329

4330

4390

4511

4530

4610

4620

46,49

https://masothue.com/O ! 1018374o-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va{ich-w-phuc-chi-vn
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4124124, 4152 PM 0110183740. CONG TY TNHH THI.TONG MAI VA OICH VU PHUC CHI VN - MASOThUE

MA Nginh

4669 B6n bu6n chuyen doanh khdc ctu a duqc phan vao dau

Lo?i bu: B5n buOn dugc PhAm

4690 Bdn bu6n t6na hqp

(tru ho?t dong d6u gi6 heng h6a)

7410 Hoal dong thi6t k6 chuy6n dvng

7730 Cho thu6 mdy m6c, thi6t bive dd di}ng huu hinh khec

(LoAi tn.I cho thile mey bay)

8o2O Dich vu hC th6ng bdo dem an todn

8'llo Dich w h5 rq t6ns hqp

8130 Dich W chem s6c va duy lri c5oh quan

8299 Ho?t dong dich w h6 trq kinh doanh khdc cin lai chua duoc phan vao

dau

Chi ri6t Xuat kheu, nhap khiu c6c hang hoa cing ty kinh doanh

Tra cuu ma s6 tnu6 cong ty tqi Phuong Tuong

Mai

cONG TY TNHH SANETSU VIET NAM

# Me s6 thu6: 0110611386

a Nguoi d?i dion: SH/NOHARA TOSHIYUK|

9 10806, Ngo 126 Ph6 NguyEn An Ninh , Phuorg Tuong Mai, Quan Hoang Ma''

Thanh ph6 Hd Noi, viet Nam

CONG Ty rNHH DlcH vU vA THU'oNG MAI xuAN QUVNH

# M5 s6 thu6: o1'10610262

t Ngr/oi dai dien: 8ui xuAN QUYNH

g 56 5 ng.idr 2215 Luong Khdnh Then, Phudng Tuong Mai, Quan Hoeng Mai,

Thanh ph6 Ha Nor, Mel Nam

CONG TY cO PHAN KET N6I VAN H6A DU LICH VA THUONG MAI

# Me s6 thu6: 0110608841

t Nguo|da| dICn: NGUfEN XUAN THANH IUNG

g 56 70, ng6 225 Ph6 Nguy6n D['c Cenh, Phudng Tuong Mai, Ouan Hodng ['ai,

Thanh ph6 Ha Noi, viol Nam

c6NG TY TNHH DAU TU' VA THUONG MAI LT

# MA s6 thu6r 0110606643

t Nguoi dai dien: Ltlt.i Doc THIEN

9 56 94, Nguy6n Ouc Cdnh, Phutng Tuong Mai, Ouah Hoang Mai, Thanh ph6 He

N6i, MCt Nam

https://masothu€.com/o110183740-cong-ty-tnhh-thuong-mai'va{ich'w-phuc-chi-vn
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cONc rv cO rnAx crApr oryn vA rnAlr olNn crA uruoxc o0Nc
ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@grnail.com

Dia chi: BiCtthu BT5, sii 52 Linh Nam, phudng Mai DQng, qu{n Hodng Mai, thdnh phii HaNOi. DT: (8 4.4) 62605645

PHrfu xnAo sAr rHI TRTIONG

r. rn0xc rrN vE rAr sAN olNu crA:
- Don vi quin ly: Cuc di6u tra chdng bu6n lflu - T6ng cuc H6i Quan.

- Dia chi: Tda nhd Hdi Quan, s6 9 Duong Dinh NghQ, phuong YOn Hda, qufln Ciu Gi6y,

thnnh phi5 Ha Noi.

- T€n tdi san: Dd diQn, d6 gia dpng ld m6y m6c, thi.5t bi nhd b6p, nhd t6m.

- Dac di6m tdi sin: Ld cic tiri s6n vi ph4m bi thu gitr, clang tlugc luu kho tai tlia ban

huyQn S6c Son, thanh ptri5 Ua N6i. C6c tdi san ld hang chua qua su dgng, dA san xu5t tu l6u

nhtmg do luu kho ttd t6u m6J si5 t ang h6a da l6i thdi c6ng nghQ, bao bi b6n ngodi bf gQp,

m6p, r6ch vi ln hang thanh ly n€n khdng c6 yt5u t6 bao hanh lim gi6m gi6 tr! tai s6n.

- Danh mqc chi titit tAi san thim dinh gi6:

Dcrn
vi

s6
luqngTiri sin thAm ilinh gi6sn

Tiri sin thuQc v$n don s6 18185736I
2Chi6cI

M6y htt mti nhd biip, hi0y: Bosch, model: DWK9EPP60, diQn

6p: 220-240Y I 50-60H2, xudt xri: Dric.

c

THt
vi
tHt

o

a

>.

2Chi6c2
Ld h6p, hiQu: Siemens, model: CD634GBS1, diQn 6p:2201240Y-

50160itsr2, c6ng su6t: l,75Kw, xu6t xr?: Phap.

6B0Vdi rua nhd biip, hi€u: Crohe Minta, model: 3216800, x
BO Ddo Nha.

u6t xri:
3

5Chi6c4
B6p nu6ng, hi€u.: WMF Lono Raclette, tliQn 6p: 220/240y-
50160H7,, cong sudt: 1260-1500w.

2Chi6c5
Btip tu it6i, hiQu: Caso pro menu 3500, model: VP2-35D, diQn 6p:

230Y150H2, c6ng sudt: 3500W.

IChi€c6
M6y suoi,
2201240V-5

model: H244584, diQn 6P

0Hz, c6ng su6t: 1800W, xu6t xri: Trung Qudc.
hiQu: Honeywell,

Thtng 207
B0 c6c pha l€ Bohemia Selection, quy c6ch d6ng g6i: 24

chi6c/thtng.

5Chi6c8
Mhv
6p:2

xay da ning, hiQu: SilverCrest, model: SMZC 500 82, diQn

zoiz+ov-so1aoHz, c6ng su6t: 500w, s6n xu6t: 04-201 8

5Chi€c9 Cap l6ng git nhiQt Emsa Mobility, dung tich: 1,7L.

5Chi6c10
NOi fr6p WMF, 01 chitic c6 nip, model: 0720906041, kich thu6c:

lx20cm.

10Chi6c11

Thot r5 <I6ng, hiQu: Gemitto, model: ZIS-D003, kich thu6c thot:

DxRxc:(29,5x20,5x0,2)cm, kich thu6c khay himg nu6c:

DxRxC:(34,5x24,5x3,5)cm.

Thtng t9B0 c6c pha 16 Bohemia Selection, quy c6ch tl6ng g6i:
..: ,. .

chlec/thung.

24
t2

WF_TD.O|.06.OYI Trang I / 4
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cOxc rvco pnAx crAvrolxH vA rnAuolNn cIA PHIToNG DONG

ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@gmail.com

Dia chi: Bi€t thu BT5, s6 52 Linh Nam, phudng Mai Dgng, qufln Hodng Mai, thanfi ph6 He NOi. DT: (84.4) 62605645

83.

)re
INH
5NG
olci

D6i 2l3 Gi6v nfr

D6i It4 Ung n[

JChi6c15

Thcrt rd d6ng, hiQu: Gemitto, model: ZIS-D003, kich thudc thot:

DxRxc:(29,5x20,5x0,2)cm, kich thu6c khay himg nudc:

DxRxC:(34,5x24,5x3,5)cm.

H0p 5Mdv chi6t xd phdng, hiQu: Simplehuman, model: STl0l9.t6

B0 1Set 02 ch6o, hiQu: TEFAL INGENIO EXPERTISE, dudng kinh
chho:22126cm, xu6t xr?: Phep.t7

t9Chi6cCap l6ng gitr nhiQt Emsa Mobility, dung tich: 1,7L.l8
B0 9Sen cAy Crometta 5240 Hansgrohe, model: 27320000.19

IB020 BQ dao dia WMF, quy c6ch d6ng g6i: 60 m6n/bQ.

Chitic 62l DUlg.u h6p c6, hiQu: VonSheft, model: 1507145, xudt xu: Trung

Qu6c.

Thtmg 4B0 c6c pha 16 Bohemia Selection, quy c6ch d6ng g6i: 24

chi6c/thtng22

Chi€c INOi WMF Funcition, 01 chi6c c6 n6p, kich thu6c: lx24cm, dung

tich: 8,8L, xu6t xri: Dric.23

B0 1
BQ voi sen tim Aung, hiQu: Grohe, model: 26114001,

Ddo Nha.

xu6t xi: 86
24

B0 4N6i chi6n kh6ng diu, hiQu: Philips, model: HD9652, diQn 6p:.

230Y I 50Hz,c6ng su6t: 2225W .
25

l3B026
NOi chi€n khdng dAu, hiQu: Philips, model: HD9630, <IiQn 6p:

230Y I 50H2, c6ng su6t: 2225w,xu6t xi: Tho Nhi Ki.
B0 30Sen cdy Crometta 5240 Hansgrohe, model: 27320000.27

II Tiri srin thuQc v$n don sii 18185745

6Chi6c
Ndi chicn kh6ng ddu, hiQu: Tefal Fx100015, model: Serie LFOI-P,

diQn 6p: 220-2iovl50-60H2, c6ng su6t: 1430w, xu6t xri: Trung

Qut5c.

I

Chi6c ILd nu6ng, hiQu: Bosch, model: HBG675BWI, diQn 6p: 220-

240Y150-60H2, xudt xri: Dric.2

Chi6c IBan rii hoi nu6c, hiQu: Miele, model: 83847, tli6,n 6p: 220-

240Y/50-60H2.
3

Chi6c ICh4u rua Blanco Subline 400-U4

IChi6c86o tu Siemens, model: EX375FXBlE, diQn 6

60itz, c6ng suSt: 3700w, xu6t xri: Tiy Ban Nha.
p:220-240Y150-

5

B0 2Set 02 Ch6o TEFAL INGEMO DGERTISE, dudrng kinh ch6o:

22l26cm,xu6t xri: Ph6P.6

IB07
Vdi rua, hiQu: Grohe minta, model: 32168000, xu

Nha

6t xrl: BO Dio

WF_TD.OI.06.OVI
Trang 2 / 4
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ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@gmail.com

Dia chi: Bier thtr BT5, s6 52 Linh Nam, phudng Mai DQng, quan Hoang Mai, thdnh ph6 Hd NOi. DT: (E4.4) 62605645

II. THONG TIN KHAO SAT:

- T6N TIOTT Vi: CONG TY TNHH THIJONG MAI VA DICH VU PHUC CTil VN

- Dia chi: 55 3l Tuong Mai, phuong Tuong Mai, quQn Hoang Mai, thdnh ph6 He Noi'

- cin cr? tren c6c loai thitit bf, xu6t xrl, model, s6 lugng tdi san th6m dinh, hinh 6nh hi€n

tr4ng do don vf Phuong DOng cung c6p tryc ti6p, dla tliiSm kho luu git tai sin, phuong thuc

l6y hnng.

- Cdn cf tinh hinh vi nhu cdu kinh doanh cria Cdng ty

x
\
IY.

I

yil

9

Chi6c IDWrg cu hdp c6, hiQu: VonSheft, modet: 1507145, xudt xri: Trung

Qu6c.
8

B0 159
BQ ndi Inox, hiQu: Silit Toskana, 10 chi6c (07 n6i + 02 chio + 01

nhp dQ'y ch6o)/01 bQ

l1B0
g0 n6i WMF Funcition 04

lxl6 cml lx20 cnl lx20 cn/ lA4 cm,
5,7L,*rfitxri: Dr?c.

chi6c c6
dung tich:

kich thudc:
2,5L, 3,9L,

nap,
1,9L,l0

l8B011

NOi chiCn kh6ng dAu, hiQu: Tefal Fxl000l5, model: Serie LF01-P,

rtiQn 6p: 220-2ioY/50-60H2, c6ng suSt: 1430w, xudt xri: Trung

Qu6c.

B0 4Set 02 ch6o, hiQu: TEFAL INGENIO EXPERTISE, dudng kinh
chho:22/26cm, xu6t xrl: Ph6p.t2

20B6BQ 05 nip nhlra ttfy thr?c 6n, hiQu: Vonshef.t3
6Chi6ct4 DUng cU lau kinh kh6ng ddy, hiQu: Vileda.

2B015
Vdi rua nha bl5p, hiQu: Crohe Minta, model: 3216800' xuAt xti:
BO Dio Nha.

22B616
NOi chi
tliQn 6p:

€n kh6ng ddu, hiQu Tefal. YV960l, model: Serie 021A,
220-23OvlsoHz, cdng su6t: 1280-1400w, xu6t xri: Ph6p.

t6B0l7
Ndi chiCn kh6ng dAu, hiQu: Philips, model: HD9630, diQn rip:

230Y l50Hz, cOng su6t: 2225W , xu6t xrl: Th6 Nhi Ky.

B0 2BQ vdi sen tlm dimg, hiQu: Grohe, model: 26114001, xu

Ddo Nha

5t xri: So
18

B0 4t9
Biip tu 0a vtng n6u dn, hi€u: Bosch, model: PIE63 lFBlE, iliQn

6p 220-240Y150-60H2, c6ng suAt: 7400W xuit xri: Tdy Ban

Nha.

t7B0Noi cnien kh6ng dAu, hiQu: Philips, mode]l l{-Djgs2, diQn 6p:

230Y /50H2. c6ng sudt: 2225W. xudt xr?: Th6 Nhi Ky.20

l8B0
Bi5p tu 0a virng n6u 6n, hi€u: Bosch, model: PIE63IFBIE' <liQn

api zzo-zlovts0-60H2, c6ng su6t: 7400w, xu6t xri: Tdy Ban

Nha.
2l

Thi sin thuQc v$n don s5 58017211095III
Chi6c 896

1 Nhiet k6 rtiQn tu, hi6u: Sanitas, model: SFT77.

WF_TD.O|.06-OVI
Trang 3 / 4
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ORIENTAL VALUATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

Website: thamdinhphuongdong.com - Email: phuongdong.ovi@grnail.com
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- C6ng ty Phric Chi VN duara gi6 chdo mua d6i vdi 16 thi6t bi, vflt dgng c6 th6ng tin vd

tlnh tr4ng nhu tr6n ld: 971.580.000 YND (Kdm theo bdo giti chi tiiit).

Ghi chr); Gid tuAn kh6ng bao gim thuii, ld gid mtta tai kho ngudi bdn

DOI..[ VI BAO GIA
Hd NQi, ngdy l?thdngdlndm 2024

Ngutri tlidu tra

Tn[n Vdl t'larn

ghfry
C

'ltin!

rHUd NGM

CONG T

TNH

VA DICH V

IHUC CHI
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CONG TY TNHH THUONG M+I VA DICH VU PHUC CHI VN

Dia chi: Sii 3 t tuong Mai, phudng Tuong Ma| qufln Hodng Mai, thanh ph6 He NQi

*************+*r<****

Hd NAi, ngay48 thang Afndm 2024

BAo GIA CHAO MUA

Kinh eAi; Quf khich hing

C6ng ty TNHH Thuong Mai vi Dich vr,l Phtic Chi VfI grii ldi chdo toi Qui kh6ch

khing.

C6ng ty chring t6i da nhAn ilugc rt6 nghi b6o gi6 thu mua cria Quy kh6ch hang <li5i

vdi tdi s6n ld: M6y m6c thitlt bi nhd tim, nhd bi5p, d6 gia {rng duo. c luu kho tai ttranh phti

Hd NOi. C6n cri tr€n hinh anh thgc trang cria 16 tdi san tr€n do kh6ch hang cung c6p, c6ng

ty chung t6i xin b6o gi6 nhu sau:

Thhnh titn
(vND)

s6
luqng

Dtrn gid
(!T{D)

Dol
vistt Thi sin thim ilinh gi6

I Tiri sin thuQc v$n tlon s5 f8185736

20.000.000) 10.000.000chiiSc1

M6y htt mui nhd b6p, hiQu: Bosch, model:

DWK98PP60, <liQn 6p: 220-240v/50-60H2,
xu6t xri: Drlc.

21.000.0002 10.500.000Chiiic2

Ld h6p, hiQu: Siemens, model: CD634GBS1,

<liQn rip: 2201240Y-50160H2, c6ng sudt:

l,75Kw, x*it xri: Ph6p.

11.700.0006 1.950.000B0J
Vdi rua nha btip, hi6u: Crohe Minta, model:
3216800, xu6t xri: s6 oao Nha.

7.250.005 l 450.000Chi6c
B6p nu6ng, hiQu: WMF Lono Raclette, di6n
6p:2201240Y-50/60H2, c6ng su6t: 1260-

1500w.
4

3.600.0001.800.000Chiilc 25

B6p tu d6i, hiQu: Caso pro menu 3500, model:

VP2-35D, tliQn 6p: 230y/50H2, c6ng suAt:

3500w.

1.100.0001.100.000Chi6c I6

M6y suoi, hiQu: Honey'well, model:.H2445E4,

diQn 6p: 220/240Y,-50H2, c6ng sudt: 1800W,

xuAt xri: Trung qu6c.

21.000.0001.050.000Thung 207
B0 c6c pha 16 Bohemia Selection, quy c6ch

d6ng g6i: 24 chi6c/thtng.

350.000 1.750.000Chi6c 58

M6y xay da ndng, hi6u: SilverCrest, model:

SMZC 500 82, diQn 6p:2201240Y-50/60H2,
c6ng suAt: 500w, saa xuSt: 04-2018

2.600.000520.000Chi6c 59
Cap l6ng eiil nhiQt Emsa Mobility, dung tich:

1,7L.

1



380.000 1.900.000Chii5c 510
Ndi tr6p wMF, 01 chiilc c6 nip, model:
0720906041, kich thu6c: lx20cm.

3.000.000l0 300.000Chitic11

Thot rE d6ng, hiQu: Gemitto, model:ZlS-
D003, kich thu6c thot:
DxRxC=(29,5x20,5x0,2)cm, kich thu6c khay
himg nu6c: DxRxC=(34,5x24,5x3,5)cm.

19.950.0001.050.000Thung l912
BQ ciic pha 16 Bohemia Selection, quy c6ch

tl6ng g6i: 24 chi6c/thtng.

50.000 100.000D6i 2GiAv nt13

100.000I 100.000D6it4 Ung nt

900.000300.000Chi6c J15

Th& ri d6ng, hi6u: Gemitto, model :ZIS-
D003, kich thu6c thtYt:
p*prg=129,5x20,5x0,2)cm, kich thu6c khay
himg nu6c: DxRxC:(34,5x24,5x3,5)cm.

2.500.0005 s00.000H0pt6 Mriy chitit xi phdng, hiQu: Simplehuman,

model: STl0l9

700.000700.000B0 I
Set 02 chdo, hi€u: TEFAL
EXPERTISE, dudng kinh chAo:

xu6t xt: Phrip.

INGENIO
22/26cm,17

9.880.000520.000Chi6c 1918
Clp l6ng git nhiQt Emsa Mobility, dung tich:
I 7L

46.800.0009 5.200.000B0t9 Sen cdy Crometta 5240 Hansgrohe, model:

27320000.

l 350.000I 1.350.000B020
BQ dao dia WMF, quy c6ch tl6ng g6i: 60

m6n/b0.

500.000 3.000.000Chi6c 6Dwrg cu hdp ca- hi6u: V.onSheft. model:

1507145, xudt x{r: Trung Quoc.
21

4.200.0001.050.000Thung 4BQ c6c pha l€ Bohemia Selection, quy c6ch

tl6ng g6i: 24 chi6c/thtng.22

500.000500.000Chi6c 1
Ndi wMF Funcition, 01 chitlc c6. nip, kich
thu6c: lx24cm, dung tich: 8,8L, xuet xt: Dtc.23

6.s00.000I 6.s00.000B086 vdi sen rim Aung. hiQu: Grohe, model:

261 14001. xuit xu: Bd oao Nha.24

10.000.000'2.500.000B0 425
Ndi chien kh6ng dAu, hi6u: Philips, model:

HD9652, <liQn 6p: 230Y150H2, c6ng suAt:

2225W.

32.500.0002.500.000B0 1326
N6i chi6n kh6ng dAu, hiQu: Philips, model:

HD9630, <liQn dp: 230Y150H2, c6ng su6t:

2225W, xudt xri: Th6 Nhi fy.

156.000.00030 5.200.000B0Sen cAy Crometta 5240 Hansgrohe, model:
27320000.

27

Tii sin thuQc vfln iltrn sii 18185745II

9.600.0001.600.0006Chilic

N6i chi6n kh6ng dAu, hiQu: Tefal Fxl000l5,
model: Serie LF0I-P, <tiQn 6p: 220-240V150-

60H2, c6ng su6t: 1430W xu6t xri: Trung

Qu5c.

1

)



9.800.0009.800.000Chi€c2
Ld nudmg, hiQu: Bosch, model:

HBG675BW1, cliQn 6p: 220-240Y 150-60H2,

xuit xri: Drtc.

22.500.000I 22.500.000Chi6cJ
Ban ti hoi nudc, hiQu: Miele, model: B3847,
diQn 6p : 220 -240V I 5 0 - 60H2.

3.000.000I 3.000.000Chi6c4 Ch{u rua Blanco Subline 400-U

5.500.000 5.500.000Chiilc I
Biip tu Siemens, model: EX375FXB1E, diQn

6p: 220-240Y150-60H2, c6ng sudt: 3700W,
xu6t xri: Tdy Ban Nha.

5

700.000 1.400.000B0 2Set 02 Ch6o TEFAL INGENIO DGERTISE,
cludng kinh chio :22l26cm,xu'it xti: Ph6p.6

1.950.0001.950.000B0 I7
Vdi rua hiQu: Grohe minta, model:
32168000, xu6t xir: s6 oeo Nha.

500.000500.000Chi6c I8
D1rng cu h5p c6. hi$u: V,onSheft, model:

1507145, xu6t xri: Tmng Qu6c.

30.000.00015 2.000.000B09
B9 n6i Inox, hi6u: Silit Toskana. l0 chi6c (07

ndi + 02 chdo + 0l n6p dfy chdo)/O1 b9.

30.250.00011 2.750.000B0l0
BO ndi WMF Funcition 04 chii5c cO nip, kictr
thu6c: lxl6cm,4l0cmllx20ctt/lv24cm, dung

tich: 1,9L, 2,5L,3,9L,5,7L, xuat xrl: Dfc'

1.600.000 28.800.000B0 18

Ndi chicn kh6ng dAu, hiQu: Tefal Fx100015,

model: Serie LF01-P, tliQn 6p: 220-240y150'
60H2, cdng su6t: 1430w, xu6t xrl: Trong

Quiic.

11

2.800.000700.000B0 4
Set 02 chio, hi6u: TEFAL
EXPERTISE, tludng kinh ch6o:

xu'it xrl: Ph6p.

INGENIO
22126cm,t2

4.400.000220.000B0 20BQ 05 nip nhga dfly thric dn, hi6u: Vonshef.13

3.000.0006 500.000Chiiic14 Dgng cg lau kinh kh6ng ddy, hiQu: Vileda.

3.900.0001.950.000B0 215
Vdi rua nhe b6p, hiQu: Crohe Minta, model:
3216800, xu6t *ri: gd oao Nha.

39.600.01.800.000B0 2216

N6i chicn kh6ng ddu, hiQu Tefal w9601,
model: Serie 0214, diQn ttp 220-230Y/50H2'
c6ng su6t: l28o-14oow, 

"u6t 
xr?: Phap.

40.000.0

-t

16 2.500.000B0
N6i chicn kh6ng dAu, hi6u: Philips, model:
HD9630, itiQn 6p: 230Y150H2, c6ng sudt:

2225W,xuhxft Thd Nhi Ki.
t7

13.000.06.500.000B0 218
86 vdi sen tim dtmg. hiQu: Grohe. model:
26114001- xudt xr?: 86 Ddo Nha.

20.000.0004 5.000.000B019

Btip tr) 04 vtng n6u in, hiQu: Bosch, model:

PIE631FB1E, ttiQn 6p: 220-240V150-60H2,
c6ng su6t: 7400W, xu6t xri: TAy Ban Nha.

42.500.0002.500.000BO t7
Ndi chi6n kh6ng dAu, hi6u: Philips, model:

HD9652, tliQn rip: 230v150H2, c6ng sudt:

2225w, *tit xa: Th6 Nhi Ky.
20

3

I



2l
Biip tu 04 ving n5u 6n, hiQu: Bosch, model:
PIE63IFB1E, tliQn 6p: 220-240Y150'60H2,
c6ng su6t: 7400w, xu6t xri: Tdy Ban Nha.

B0 l8 5.000.000 90.000.000

ilI Tiri sin thuQc vfn ilon s6 58017211095

I Nhiet k6 diQn tr1, hiQu: Sanitas, model:

SFT77,
Chi6c 896 200.000 179.200.000

T6ng cQng 971.580.000

Bing chfr: Chin trdm bdy mtroi m& tri€u, ndm trdm tdm muoi nghin ding./.

(Gid tuAn kh6ng bao gim thud GTGT, td gid mua tqi kho ngudi bdn)
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4124124, 4:52 PM 0,I10174425 - CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU OUVNH THOM - MASOThUE

,f ,rvrAsorH.E

Trang chi Tra cUru ma s6 thu6 ce nhan Ngenh nghe Lien hQ

Tra cLru me s6 thu6 ) C6ng ty tr6ch nhigm hriu han ngodi NN

TNHH THUoNG l\.{AlvA DlcH vU oUVNH THoM

) CONG TY

oi1o1744zs - cONc ry TNHH THUoNG MAI

vA DlcH vU ouYrun rHoM

CONG TYTNHH THucrilc MA| vA olcH W aUVNH THoli,l

#Mas6
thu6

0110174425

g Oia chi Thdn 1, XA Dong My, Huven Thanh Tri, HA Noi

t NgLrdidai

diCn

t- OiCn thoai 09a7755.4.27

Ng6 ThiThom (f s'nh n6m 1979 ' Ha Nam) Anth6nglin

6 Ngay hoal

d0ng

2022-1148

Chict c Thu6 Huyen Thanh TrlI oudn tY

6i

I Loai hinh

DN

C6ng ty trdch nhiem h&u han ngoii NN

i Tlnh tr?ng Oang ho?t doog (d5 duqc cap GCN OKT)

cap nhat ma s6 thu6 0110111425|An @6i va" 2024-04-24 16:49:51

t4 Trao d6r vi cn,.y6n mon ve lhay d6i $6ng t,n chr ti6l bi FaclBook Ma Sd

Ngirnh ngfre kinh doanh

Me Nginh

1313 Hodn thien sen Ph5m dot

1392 San xu6t hang det sen (lrt, trang phuc)

https://masothue.com/o11017'142s-cong-ty-tnhh-thuong-mai-vadich-vu-quynh-thom
1t'



4124124, 4i52 PM 0110174425 . CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU AUVNH THOM - MASOThUE

M5 Nginh

1399 San xuAt c6c lo?i hang dot khac cnua duqc phen vao dau

2011 Sen xu6l hod chat co bdn

2822 Sen xudt m6y cdng cu ve rniy tao hlnh kim loai

3312 Sra chla m6y m6c, lhi6t bi

(kh6ng gia c6ng cd khi. t6i ch6 ph6 lhdi, xi ma dion lai tru sd)

3319 sia chua bi6t bikhSc

3530 Sdn xu5t, ohan ph6i hoi nuoc, nudc n6ng, dilu hoa kh6ng khi va sen

xu6t nuoc ata

3811 Thu gom rac thei kh6ng doc hai

(Kh6ng chfa, phan bai, xu li, tai che rec $ai qi dia di6m ru sd chinh)

3A12 Thu gom rec heidoc hai

(Kh6ng chrra, phan b?i, xi, ly, t6i ch€ r6c lhei Ei dia di6m tru so chinh)

3a21 X& ry va tieu hu9 r6c lhai kh6ng doc hAi

(chi dugc xli l'i ve teu hty sau khihoan hanh d5y d0 cic tho tuc vd

det dai, xay duig, phdng chdy c}l@a dray,beo vC moi truong)

3822 xd' li vd teu hui rec thai dac h?i

(Chi duqc xli ry va [eu hty sau khi hoan thanh dly dt c5c thi tuc va

d5t dai. xay dung, phdng drdy chlia d6y.bao ve m6i truong)

3830 I ar che pne rlgu

(Chi duqc r'.t hi va ti6u hiy sau khi hoan henh dly d0 cec hi tuc vd

d6l dai. x6y dung, ph6hg chey chDa ch6y,Mo ve m6i rudng)

4312 Chuan bi m+l beng

(Kh6ng bao gdm do min va cec bai tuong tu hi mal bing x5y dung)

4321 Lip dAt hO th6ng dien

4322 Lip iral he th6ng cip, thoal nuoc, lo st di va dibu hoA kh6ng khi

4511 B6n budn 6 td va xe ci dong co khdc

Kh6ng bao g6m ho?l dong deir gi6 tai san lheo quv dinh LuAl d6u 9'6

tai san

4610

464,9

4651

4652

4653

D?r lY, m6igioi, ireu gti
(lo?i tru hoat dong deu gi5, m6i gioi chfng khodn, bao haEm)

B6n bu6n dd ding kh6c cho gia dinh

(Lo?i trt : B6n budn duqc PhAm)

B6n buon mdy vi tinh, thi6l bl ngoei vi va phen rnem

Ben bu6n thi6t bt va linh k'Cn den ll}, vr6n $6ng

Bdn bu6n m6y m6c, thi6t bi vA phu tung m6v nong nghiep

httpsJ/masothue.com/ol 1 01 74425-cong-ty{nhh{huong-mai-va-dich-vu-quynh-lhom



4124124, 4i52 PM 0110174425. CONG TYTNHH THUONG MAIVA DICH VU OUYNH THOM'MASOThUE

MA Nganh

,1559 Biin buOn m6y m6c, thl6t bi vtr phu ti,ng mdy kh{c

chi ti6t - B5n bu6n m6y m6c, thlar bl vt phv ting m{y khal

khoang, xiy dvng, - B6n bu6n m6y m6c, thft bl dlon, vft lilu diin
(mAy phar arion, tlorlg co dlen, dey dion vA thi6t bi khdc dtng trong

mech dien) - Ban bu6n mdy m6c, thl6t bl va phu tirng tn6y det'

nay, da glay; - B6n bu6n m6y m6c, thl6t bl ve phv ting may v5n

phdng (tnr may vl tlnh va th6t bl ngoal vl); ' BAn bu6n miy m6c,

thi6t bi y t6 th6ng thudng lo?lA,B,C; ' Bin bu6n mCy m6c, thi6t bl

va phu ttng mCy khSc chua duqc phen vl6 d6u

4661 Ben bu6n nhiBn leu rrn, ldng, khi va c6c san phlm 6n quan

4662 Ban bu6n kim loer ve qu6ng kim lo?i

(loai tru kinh doanh vang mi6ng vA veng nguyen lbu)

4663 B6n bu6n val lieu, thi6t bj lep dAr kh6c lrong xay dung

4669 B6n bu6n cfiuyan doanh khec chua duqc phan vao dau

Loai tru: Ben bu6n duqc phdm

4690 Bdn bu6n t6ng hqp

(tru ho?t donq deu gi6 hang hda)

4730 Ben la nhiBn leu dong cd kong cic o]a heng chuyen doanh

4741 B6n E mdy vi tinh, thi6t bi ngo?i vi, phan mem ve lhi6t bi vi6n thong

lrong clc c(}a hAng chuyen doanh

4712 Biin 16 thi6t bi nghe nhln tmng c5c clia hang chuyen doanh

4?52 B5n ld d6 ngo kim, son, klnh ve [hi6t bi l6p dit khec trong xav dung

trong c5c cl}a halng chuyen doanh

4759 adn la dd dien gia dqrng, giudng, ti, ban, gh6 va dd noi ttrSt tuong lt,,

dCn va bO ddn dien, dd dung gia dinh kh,c chua dugc phAn vao dau

lrong c5c c&a hang chuyen doanh

4761 Ben ld sech, bao, tap chi ven ph6ng pham uong cac cla hang chuyen

doanh

(Tru c6c san phdm v;n hoa phen dong d6i truy, me tln di itoan hoic c!

hai loi gieo dvc thAm mY, nhan aich)

4773 B6n ld hang h6a khac moilrong c6c cl}a heng chuyCn doanh

Loai tn : Tn b6n ld ving mi6ng, sUng, dan loei ding di san hoic tha

thao; tem va [Bn kim khi.

4933 Van tai hang h6s beng dugng b0

Chi 6t Kinh doanh van lei heng h6a bang xe 6 t6

5224 B6c xdp heng h6a

ftrir b6c x6p hdng h6a cing heng kh6ng)

6810 Kinh cloanh bdt dong sdn. quyln su dgng det huoc chrl so hou, cli si'

dVng hoacdithua
chi ti6ti kinh doanh bAt dong sen

6820 Tu van, mdi gidi, d5u gie bAt dong san, dAu gia quyEn sr! dung ddt

Chi ti6tr Tu v5n Bet dong sin [r6i gi& bAt dong sdn

https://masothue.com/O'110'17442s-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich'vu-quynh'thom
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Mi Nginh

7o2o Ho?l dong lu vin quen li
Lo?i t iI: hoat dong nr vAn ph6p luAt, k6 todn, kiam lo6n

7310 Oueng c6o

Loaitn, c6c sen phAm, hdng h6a, dich vu c-6m quang cdo theoOi6u 7

Luat Qudng cdo 2012

7410 Hoat dong thi6t k6 chuyon dung

7730 Cho thue m6y m6c, tri6t biva dd dirog hti'u hinh kh6c

(Loaitru cho thu6 m6y bay)

8O2O Dich vu hC th6ng b6o dAm an tdrn

8299 Hoat dong dich vu h6 trq kinh doanh kh6c con lai chua tuqc phan vdo

dau

Chi ti6l Xuat khau, nh6p khau c5c h:rhg hoa c6ng ty kinh doanh

Tra ct}u ma s6 thu6 c6ng ty tqi Xi DOng M!

CONG ry TNHH RAL VIET NAi.4

# Ma s6 thuc: 0110606548

I Nguoi daidien: NguYdn Dinh DieP

I 36 29 r,96odng Vnh l, Th6n 1 'xd D6ng My - HuyCn Thanh Tri 'He NOi

CONG TY TNHH THU,ONG MAI VA DICH VU ANH DECOR

# Ma s5 bur,: 01105s0792

t Nguoi dai dien: V0 PHWNG LfflH

9 37 ng6 Dai Ddng l, Xa OOng Mi, HuyCn Thanh Td, Thanh ph6 Hd Noi. Viet Nam

CONG TY TNHH VAT LIEU XAY DU,NG CO KHI HUNG THUAN

# ftra s6 thu6: 0110566616

I Ngudi dai dien: DoAN THt NGUY€T

I ThOn 1, xd Ddng My, Huy6n Thanh Tri. Thanh ph6 Ha Noi, vlet Nam

CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU VAN TAI VA KINH DOANH

TONG HU^P HOANG TIEN

# t a s6 thu6: 0110556086

I NgLrdi dai dien: NGUYEN cHl D(rc

I Th6n 1, Xd D6ng My, Huygn Thanh Tri, Thahh ph6 Hd Noi, MCt Nam

CONG TY CO PHAN THUONG MA VA OAU TU DA OU6C GIA

HHC

# Me s5 hu6: 01105156M

I Nguoi daidien: AUACH THITUYET NHUNG

9 56 nha 97. ng6 D6ng NOi 1, th6n 1, Xa D6ng My, Huyen Th6nh Tri. Thinh ph6 He

NOi, ViCl Nam

https://masolhue.corn/o11017'f42s-cong-ty-tnhh-thuong-mai-vadich-w-quynh-thom
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PnrfuxnAo sAr rrq TRLIoNG

r. rnOxcuNvErnrsANolxncrA:
- Don vi quan ly: CUc <Ii6u tra ch6ng bu6n lflu - T6ng cpc Hdi Quan'

- Dfa chi: Tda nhd Hii Quan, s5 9 Duong Dinh NghQ, phuong YCn Hda, qufln Ciu Gi6y,

thanh phi5 Hd NOi.

- TOn tii sin: D6 dipn, <16 gia dung ld m6y m6c, thi.it bi nhe b.5p, nha t6m.

- Dac rli€m tdi sdn: Ld c6c tiri sin vi pham bi thu git, dang duoc luu kho t4i dia ban

huyQn S6c Son, thanh pnO Ua Nqi. C6c tdi san ld hang chua qua sri dpng, d6 san xufit tu l6u

nhrmg do lrru kho d6 ldu mot so tang h6a da l6i thdi c6ng nghQ, bao bi b6n ngoni bf gfp,

m6p, r6ch vd ld hang thanh ly n€n khdng cO yiiu t5 bf,o hdnh ldm gi6m gi6 fi tni san.

- Danh mpc chi tii5t tai san th6m dinh giri:

e

:

s6
luqng

Don
viThi sin thAm tlinh gi6sn

I Tii sin thuQc vfn don s5 18185736

2Chi6c
1

M6y hrit mti nhd btiP, hiQu: B
irp : 220 -240Y I 50 -60H2, xu6t xti

osch, model: DWK98PP60, rli6n

:Dric.

Chiiic 22
Ld hAp, hi6u: Siemens, model: CD634GBS

50160H2, c6ng suAt: l,75Kw, xudt xri: Ph6p.
1, diQn 6p: 220/240Y-

6B0Vdi rua nhd bi5p, hiQu: Crohe Minta, model: 3216800,

86 Ddo Nha.

xu6t xri:
J

Chi6c 5B6p nuong. hiQu: WMF Lono
50/60H2. c6ng sudt: 1260-1500W.

Raclette, tliQn 6p: 2201240V-
4

Chi€c 2B6p tu tt6i, hiQu: Caso pro menu

230Y150112, c6ng sudt: 3500W.
3500, model: YP2-35D, diQn 6P:

5

chiec IM6y suOi, hi6u: Honeywell, model: H244584, .diQn
22OI24OY-5OHz, c6ng su6i: 1800U xu6t xr?: Trung Qu5c'

ap
6

20ThungBQ c6c pha 16 Bohemia Selection, quy c6ch d6ng g6i: 24

chi6c/thttng.
7

5Chitic8
M6v
6p:2

xay da ndng, hiQu: SilverCrest, model: SMZCJ00.!2, dien

20l24OY-5Ol6OHz, c6ng su6t: 500W, sin xudt: 04-2018

5Chi0c9 Cip l6ng gitr nhiQt Emsa Mobility, dung tich: 1,7L.

Chi6c 5NOi tr5p WMF, 0l chi6c c6 nip, model: 0720906041, kich thudc:

lx2Ocm.
10

l0Chi6c
Thot rd d6ng, hiQu: Gemitto, model: ZIS-D003, kich thu6c thot:

DxRxc:(29,5x20,5x0,2)cm, kich thudc khay himg nudc:

DxRxC:(34,5x24,5x3,5)cm
1l

19ThtngB0 c6c pha 16 Bohemia Selection, quy c6ch d6ng g6i: 24

chii5c/thung.
t2

wF-TD.01.06-ovl
Trang I / 4
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2D6i13 GiAv nt
D6i It4 Ung n[

JChitSc15

Thot rd tt6ng, hiQu: Gemitto, model: ZIS-D003, kich thu6c thot:

DxRxc:(29,5x20,5x0,2)cm, kich thudc khay himg nudc:

DxRxC:(34,514,5x3,5)cm.
5H0pt6 M6y chitltxdphdng, hiQu: Simplehuman, model: ST10l9.

IB0l7 Set 02 chio, hiQu: TEFAL INGENIO EXPERTISE, dudng kinh

chtn 22126cm, xu6t xri: Ph6p.

l9Chi6c18 C?p l6ng git nhiQt Emsa Mobility, dung tich: 1,7L.

9B0t9 Sen cdy Crometta 5240 Hansgrohe, model: 27320000.

IB0B0 dao dia WMF, quy c6ch tl6ng g6i: 60 m6n/bQ.20

6ChiticDung cu h6p c6, hiQu: VonSheft, model: 1507145, xu6t xr?: Trung

Qudc
2l

4ThnngBQ c6c pha 16 Bohemia Selection, quy c6ch d6ng g6i: 24

chiiic/thtng.22

Chitic I23
N6i WMF Funcition, 0l chi6c c6 n6p, kich thu6c: lx24cm, dung

tich: 8,8L, xu6t *,i: D,ic.

IB0Bd vdi sen t6m dung, hiQu: Grohe, model: 26114001, xu

Ddo Nha.

6t xri: So
24

B0 4NOi chi6n kh6ng ddu, hiQu: Philips, model: HD9652, diQn 6p:

230Y I 50H2, c6ng su6t: 2225w.25

t3B0Niii chicn kh6ng dAu, hiQu: Philips, model: HD96

230Y I 50H2, con! su6t: 2225w,*u6t *,i' Tho Nhi Ki
30, tliQn 6p:

26

B0 30Sen cdy Crometta 5240 Hansgrohe, model: 27320000.27

l Tiri sfln thuQc v$n don s6 18185745

6Chi6c
NOi chi€n kh6ng dAu, hiQu: Tefal Fxl000l5, model: Serie LF01-P'

diQn 6p: 220-2ioYl5o-6oEz, c6rrg su6t: 1430w, xu6t x,?: Trung

Qu6c.

I

IChiiScLd nudng, hiQu: Bosch, model: HBG675BW1, diQn 6p" 220-

240Y150-60Ha xu6t xri: Dric.2

IChi6cBan rii hoi nudc, hiQu: Miele, model: 83847, diQn 6p: 220-

240Y150-60H2.
3

IChiticChflu rua Blanco Subline 400-U4

IChi€cB6p tu Siemels,
60H2, c6ng suAt:

model: EX375F)GlE, iliQn 6p: 220-240Y150'
3700W, xu6t xri: TdY Ban Nha.5

2B06
Set 02 Chio TEFAI INGENIO EXPERTISE, tluong kinh ch6o:

22 / 26cm, xu6t xri : PhAp.

IB0
7

Vdi rua, hiQu: Grohe minta, model: 32168000'

Nha

xu6t xrl, gd Oao

WF_TD.OI.06-OYI
Trang 2 / 4
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II. TH6NG TTN XTTAO SAT:

- T6n doTT vi: CONC TY TNHH THTJONG MAI VA DICH VU AU"iNH THOM

- Dia chi: Thdn l, xd DOng M!, huyQn Thanh Tri, thanh ph6 He NQi'

- C6n cri trdn c6c lo.i thi6t bi, xuft xri, model, sti lugng tdi san th6m dinh, hinh anh hi€n

tr4ng do tlon vi Phuong D6ng cung c6p trgc titip, dfa ditim kho luu git tdi san, phuong thr?c

l6y hang.

- Cdn cri tinh hinh vd nhu cAu kinh doanh cta C6ng ty

t:-\
.,.'l

IChii5cDr;ng cu h6p c6, hiQu: VonSheft, model: 1507145, xuit xir: Trung

Qudc.
8

15B0B0 ndi Inox, hiQu: Silit Toskana, l0 chitic (07 n6i + 02 chio + 01

nip dOy ch6o)/01 b0.9

llB0
g0 n6i WMF Funcition 04

lxl6 cml lx20 crn/ lx20 cml lA4 cm,
5,7L, xu6t xri: Dric.

chi6c c6
dung tich:

kich thu6c:
2,5L, 3,9L,

nep,
1,9L,10

l8B0
NOi chien khOng ddu, hiQu: Tefal Fx100015, model: Serie LF0I-P,
diQn rip: 220-2iovl5o-6i,oHz, cdng su6t: 1430w, xu6t xri: Trung

Qu6c.

l1

4B0Set 02 ch6o, hi€u: TEFAL INGENIO EXPERTISE, tludng kinh

chilo:22126cm, xu6t xr?: PhAp.t2

20B013 B0 05 nip nhUa <Ifly thrlc in, hiQu: Vonshef.

ChiiSc 6t4 Dr;ng cg lau kinh kh6ng d6y, hiQu: Vileda.

2B0Vdi rua nhA bi5p, hiQu: Crohe Minta' model: 3216800,

Bd Ddo Nha.

xu6t *,i:
l5

22B0l6 UOI ctri
rliQn 6p:

6n kh6ng dAu, hiQu Tefal W9601, model: Serie 0214'
220-23ivlso]Hz, c6ng su6t: 1280-1400w, xu6t xri: Phep.

t6B0t7
Ndi chicn khdng diu. hiQu: Philips. rng&J.- Pj93
230Y l50Hz, c6ng su6t: 2225W . xudt xr?: ThO Nhi Ky.

0, tliQn 6p:

2B0B0 vdi sen ti- Oug, hiQu: Grohe, model: 26114001,

Ddo Nha

xu6t *,i: Bii
18

4B0t9
B6p tu 04 vung n6u 5n, hiOu: Bosch, model: PIE631FB1E' tli€n

ap: ZZO-ZIOVI50-60H2, c6ng sudt: 7400W, xuit xu: TAy Ban

Nha.

t7B0Ndi chien khdng diu. hiQu: Philips, model: HD965

230Y I 50H2. cdn g sudt : 2225W, xuAt xri : Th6 Nhi Ky.
2, diQn 6p:

20

B0 l8
Bi5p tu 04 vtng nAu dn, hiQu: Bosch, model: PIE631FBIE, diQn

api zzo-z+ovE0-60[2, c6ng su6t: 7400w, xudt xr?: Tdy Ban

Nha.
2t

Tiri sin thuQc v$n aon s5 sSotzzttogsIII
896Chii5cNhiot k6 dien tri, hiQu: Sanitas, model: SFT77.1

WF-TD.OI,06.OYI
Trang 3 / 4
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- C6ng ty eulnl Thom dua ra gi6 chdo mua d5i v6i 16 thiiit bi, vflt dgng c6 th6ng tin vd

tinh tr4ng nhu tr6n ln: 963.460.000 YND (KDm theo bdo gid chi ttii\.

Ghi chti: Gid tuAn kh6ng bao gim thu6, td gid mua tqi kho ngtdi bdn

D ocIA
Hd N1ri, nsdy,lSthdns hhdn 2024

Nguoi ttidu tra

C
J4 ar1 '{k fl

+ c 6lte lv
TNHH

THtJdNG MAI
Dlc H VU

OUYNH lHd

ii d 4 2s-'

IRI -19

o C

+ 4 AfiL

GIAM DOC

.,Vgn Tol4 fr)kh"
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cONG Ty rNHH THr.roNG MAr vA DICH vU QUtNrr rHoM
Dia chi: Th6n 1, xI D6ng M!, huyQn Thanh Tri, thanh ph6 HdNQi

Hd NAi, ngay ll thonc A.fndm 2024

THII CHAO GIA
!@.sfrz QUVKHACHHANG

Dau ti6n, c6ng ty chung t6i xin gui t6i Quf kh6ch hang ldi chio vi ldi chric suc kh6e tr6n

trgng nh6t.

C6ng ty chting t6i <td c6 nhi6u n5m kinh nghiQm trong ho?t dQng mua biln trao d6i m6y
mua d6im6c thi6t bi, <16 dtng gia dgng. Theo tt6 nghf cta Quj kh6ch hing vC viQc chio gi6

v6i tdi san li: M6y m6c thi6t bi nhn t6m, nhd b6p, d6 gia dtmg. Cin crl c6c th6ng tin do Quj
kh6ch hang cung cip ,6 hign t 4ng cua 16 tai sin, c6ng ty chring tdi xin b6o gi6 chdo mua nh +

sau:
o

Ca

rgUd!
D

qu\Thdnh ti6n \
(vr{D)

Dol gi:i
(vND)

Don
YI

S6

lugngTii sin th6n tlinh gidstt

TIi sin thuQc vfn ddr s6 18185736I

19.500.0009.800.000Chii!c 2
MAy hrit mtri nhi b6p, hiQu: Bosch, model:

nWrStppOO, di€n 6p: 220-240Y/50-60H2, xu6t

xri: Duc.
I

21.200.00010.600.000Chi6c 2
Ld tiip, hiQu: Siemens, modet: CD634GBS1, diQn

apt 2)ol24ov-5ol60Ha c6ng su6t: t,75Kw, *u6t

xri: Ph6p.

2

1 1.400.000.1.900.000B0 63
Vdi rua nhd b6p, hi6u: Crohe Mint4 model:

3216800, xriSt *,i: 86 Deo Nha.

6.750.0001.350.000Chiiic 54
Biip nudng, hiQu: WMF Lono Raclette, diQn

6p:2201240Y -50/60H2, cdng suat: 1260-1500W.

3.700.000') r.850.000Chi6c
Biip ttr rt6i, hiQu: Caso pro menu 3500, model:

VP2-35D, tliQn 6p: 230Y /50H2, c6ng suat:

3500w.
5

1.0s0.0001.050.000Chiiic I6

Miy suoi, hiQu: Honeywell, model: H2445E4,

diQn 6p: 220/240Y-50IIz, c6ng su6t: 1800W, xu6t

xrt: Trung qu6c.

21.000.00020 1.050.000ThungBg ci5c pha td Bohemia Selectiorl quy crich tl6ng

g6i: 24 chiiic/thtng.
7

t.650.0005 330.000Chiiic8

MiLy xay tla ndng, hiQu: SilverCrest, model:

SMZC 500 82, diQn 6p: 2201240Y-50/60H2 c6ng

su6t: 5oow, san xu6t:04-2018

2.500.000500.000Chi6c 59
C[p t6ng git nhiet Emsa Mobility, dung tich:

1 7L

1



10
NOi tr6p WIdF, 0l chiiic c6 niP, model

0720906041, kich thudc: lx20cm.
Chiiic 5 390.000 1.950.000

ll
Thot rd <l6ng hieu: Gemitto, model:ZIS-D003,

kich thu6c thot: DxRxc:(29,5x20,5x0,2)cm, k(ch

thu6c khay hung nu6c:

DxRxC=(34, 5x24,5x3,5)cm.

Chiiic l0 320.000 3.200.000

12
BQ c6c pha 16 Bohemia SelectiorL quy c6ch tl6ng
g6i: 24 chiiic/thung.

Thung t9 1.050.000 19.950.000

13 Gi6v nt D6i 2 30.000 60.000

l4 Ung n[ D6i I 80.000 80.000

l5

Thot rd d6ng hiQu: Gemitto, model :ZIS-D003,

kich thu6c th&: DxRxc=(29,5x20,5x0,2)cm, kich

thudc khay hung nu6c:

DxRxC=(34,5x24, 5x3,5)cm.

Chiiic 3 320.000 960.000

16
Miy chi6t xd phdng, hiQu: Simplehuman, model:

sTl0l9.
H0p 5 520.000 2.600.000

t7
Set 02 chAo, hi0u: TEFAL INGENIO

EXPERTISE, duong kinh chiro 22126cm, xtdt
xri: Phip.

B0 1 690.000 690.000

18
C{p l6ng git nhiet Emsa Mobility, dung tich

1,7L.
Chiilc l9 500.000 9.500.000

l9 Sen cAy Crometta 5240 Hansgrohe, model

27320000.
B0 9 5.000.000 45.000.000

20 BQ dao dia WMF, quy c6ch tl6ng g6i: 60 m6n/b0. B0 1 1.400.000 1.400.000

2t
Dqng cu hAp c4 hi€u: VonShe& model: 1507145,

xuAt xri: Trung Qutic.
Chiiic 6 520.000 3.120.000

22
BQ ctic pha l0 Bohemia Selectior! quy c6ch tl6ng

g6i: 24 chiilc/thung.
Thung 4 1.050.000 4.200.000

-LJ
N6i WMF Funcitioq 0l chiiic c6 n6p, kich thu6c:

lx24cm, dung tich: 8,8L, xuit xrl: Dric.
Chiiic 1 s20.000 520.000

24
86 vdi sen tim dlmg, hiQu: Grohe, model

26114001, *uAt xri, 86 Deo Nha.
B0 1 6.300.000 6.300.000

25
NOi chien khdng diu, hiQu: Philips, model:

IID}652, tli€n 6p: 230Vl50H q c6ng suitt: 2225W .
B0 4 2.400.000 9.600.000

26

Ndi chi6n kh6ng diu, hiQu: Philips, model:

I{D9630, ttiQn 6p: 230vl50H 1 cdng srtdt: 2225W,

*u6t xrl, Th6 t {hi Ky,

B0 13 2.400.000 31.200.000

27
Sen cdy Crometta 5240 Hansgrohe, model:

27320000.
B0 30 5.000.000 r50.000.000

II Tii sin thuQc vfn ddn s6 18185745

I

Ndi chicn kh6ng dAu hiQu: Tefal Fxl000l5,
model: Serie LFOI-P, tliQn 6p: 220-240Y/50-

60H2, c6ng su5t: 1430W, xu6t xri: Trung Qu6c.

Chi6c 6 1.800.000 10.800.000
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2
Ld nu6ng, hiQu: Bosch, modet: HBG675BWI,
diQn 6p: 220-240Y 150-60Hz-, xudt xri: Dtic'

Chi6c 1 9.s00.000 9.500.000

J
Bdn rli hoi nu6c, hiQu: Miele, model: 83847, tliQn

Lp : 220 -2 40Y I 50 - 60112.
Chi6c 1 22.000.000 22.000.000

4 Chdu ma Blanco Subline 400-U Chi6c 1 3.100.000 3. r00.000

5

Bi5p tir Siemens, model: EX375FXB1E, tliQn 6p:

220-240Y/50-6oHz, c6ng suAt: 3700w, xuit xu:

Tdy Ban Nha.

Chi6c 1 5.200.000 5.200.000

6
Set 02 Chrio TEFAL INGENIO EXPERTISE,

tludng kinh chAo: 22126cm, xuAt xri: Ph6p.
B0 2 690.000 1.380.000

7
Vdi rua, hiOu: Grohe minta, model: 32168000,

xuAt *,i: Bd Ddo Nha.
B0 1 1.900.000 1.900.000

8
Dung cu hip c5, hiQu: VonSheft, model: 1507145,

xu6t xri: Trung Qutic.
Chii5c 1 520.000 520.000

9
BQ n6i Inox, hiQu: Silit Toskana, 10 chi6c (07 n6i
+ 02 chdo + 0l nip il{y chao)/0l b0.

B0 15 2.100.000 31.500.000

10

BO n6i WMF Funcition 04 chiilc c6 nip, kich

thudc: lxl6cmflr0cmAx20qnllfl.4cnr, dung tich:

1,9L, 2,5L, 3,9L, 5,7L, xu6t xrl, Dric.

B0 l1 2.600.000 28.600.000

11

NOi chi6n kh6ng diu, hiQu: Tefal Fx100015,

model: Serie LF01-P, <liQn 6p: 220-240Y/50-

60H2, c6ng slSt: 1430w, xu6t xf: Trung Qu5c.

BO 18 1.800.000 32.400.000

12

Set 02 chAo, hiQu: TEFAL INGENIO
EXPERTISE, iluong kinh chin: 22/26cm, xufit

xri: Ph6p.

B0 4 690.000 2.760.000

13 BQ 05 nip nhga tlA. y thric dq hi6u: Vonshef B0 20 240.000 4.800.000

t4 Dung c9 lau kinh kh6ng ddy, hiQu: Vileda. Chiiic 6 550.000 3.300.000

l5
Vdi rua nhd biip, hiQu: Crohe Mint4 model:

3216800, xuit xti: Bd oio Nha.
B0 2 r.900.000 3.800.000

16

N6i chien kh6ng d.6ra hiOu Tefal YV960l, modet:

Serie 021A, dt{n 6p: 220-Z3OV/50H2, c6ng su6t:

1280-1400W, xu6t xir: Ph6p.

B0 22 1.900.000 41.800.000

t7
Ndi chi6n kh6ng dAu, hiQu: Philips, model:

HD9630, tliQn 6p: 230Vl50H z, c6ng suAt: 2225W,

xuAt xri: Th6 Nhi rY.
B0 16 2.400.000 38.400.000

18
86 vdi sen tim thmg, hiQu: Grohe, model:

2611400l, xu6t xri: Bd Ddo Nha.
BO 2 6.300.000 12.600.000

19

Biip tt 04 vung n6u dn, hiQu: Bosct! model:

PIE63 I FB lE, diQn irp: 220-240Y /50-6OI{2, cdng

sudt: 7400W, xu6t xr?: Tdy Ban Nha.

B0 4 5.200.000 20.800.000

)i
NOi chiCn kh6ng diu, hiQu: Philips, model:

ID9652,tliQn 5p: 230Vl50H2, c6ttg suit: 2225W,

xuAt *,i: Th6 NhiKy
B0 17 2.400.000 40.800.000
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21

Biip tt 04 vtng n6u iq hi6u: Bosch, model:

PIE631FB1E, di6n Lp: 220-240V/50-60H2, c6ng

su6t: 7400w, xu'5t xri: Tdy Ban Nha.

B0 l8 s.200.000 93.600.000

ilI Tdi sen thuoc vAn don s5 5E017211095

1 Nhiet kii di0n tu, hiQu: Sanitas, model: SFT77. Chi6c 896 195.000 174.720.000

T6ng cQng 963.460.000

Biing chfr: Chin trdm sdu mtroi ba tri€u, biin ffdm sdu mroi nghin dAng.

Ghi chil: Gid ffAn kh6ng bao gim thue GTGT, ld gid mua tqi kho ngudi bdn.

R6t mong nhdn dugc su hqp t6c tu Quf Cdng fy.

TrAn trgng, ci,rn crn!

THAYMATC6NGTY

GIAM DOC
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